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I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1.1 Rủi ro của nền kinh tế

Là ngành công nghiệp quan trọng của nền kinh tế, ngành thép chịu mọi biến động của nền kinh tế quốc dân cũng như biến động của nền kinh tế thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa, tự do mậu dịch.

Là một nước đang phát triển, Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong đó nhu cầu xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng là rất rõ ràng. Đây là động lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp thép Việt Nam trong những năm qua. Với tốc độ tăng trưởng GDP là 8,4% năm 2007, 6,1% năm 2008 và 5,32% năm 2009. (Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Từ nửa cuối năm 2008, nền kinh tế trong nước nói chung và ngành xây dựng nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Kéo theo đó là tình hình cực kỳ khó khăn của ngành thép trong nước nói chung và TISCO nói riêng. 
Tuy nhiên, Việt Nam đã vượt qua khủng hoảng với mức tăng trưởng đạt 5,32% vào năm 2009 và 6,5% trong 9 tháng đầu năm 2010 (Nguồn: Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và đầu tư). Thêm vào đó, nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng trong nước vẫn không thể thay thế. Đây là tiền đề để Công ty tin tưởng rằng những rủi ro của nền kinh tế là không đáng ngại về dài hạn.  

2.1 Rủi ro luật pháp

Hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng từ các quyết định của các cơ quan quản lý Nhà nước như quyết định về thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên môi trường...

Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và sửa đổi, theo đó có thể tạo ra những rủi ro về mặt pháp lý đối với Công ty. Công ty chủ động hạn chế những rủi ro này bằng việc tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và nắm bắt những thay đổi về hệ thống pháp luật cũng như chủ trương, chính sách của Nhà nước để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Ngoài ra, Công ty cũng cố gắng giảm thiểu những rủi ro về mặt pháp lý khác ví dụ như trong quan hệ hợp đồng kinh tế bằng việc tham vấn các luật sư, chuyên gia pháp lý đổi với những vấn đề liên quan.

3.1 Rủi ro đặc thù

3.1 Rủi ro lãi suất

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thép, nhu cầu vốn lưu động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty là rất lớn. Ngoài ra, trong kế hoạch đầu tư phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, quy mô của Công ty, nhu cầu vốn cố định cũng không hề nhỏ. Như vậy rủi ro biến động lãi suất sẽ có tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2008, bên cạnh tình hình tiêu thụ sản phẩm khó khăn, mức lãi suất đi vay tăng cao, đặc biệt trong nửa đầu năm 2008 làm chi phí tài chính, trong đó lãi vay góp tỷ trọng lớn, tăng cao, theo đó góp phần làm lợi nhuận của Công ty sụt giảm mạnh. Trong năm 2010, nguồn hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi không còn, cộng với việc thắt chặt tài chính cũng sẽ gây khó khăn về vốn và hiệu quả sản xuất cho công ty 
Để giảm thiểu rủi ro này, ngoài việc tạo lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống các Ngân hàng thương mại để có được mức lãi suất đi vay cạnh tranh, Công ty cũng chủ động hạn chế nhu cầu vốn lưu động bằng cách: (i) đẩy nhanh vòng quay hàng tồn kho thông qua dự báo chính xác hơn lượng hàng tồn kho và nguyên vật liệu cần thiết; (ii) đẩy mạnh hình thức bán hàng thanh toán trực tiếp để giảm số ngày một vòng quay các khoản phải thu cũng như (iii) tăng cường số ngày một vòng quay các khoản phải trả. Đối với các khoản vay dài hạn phục vụ hoạt động đầu tư phát triển, Công ty cố gắng phối hợp giữa tiến độ xây dựng và tiến độ giải ngân để tăng mức độ hoạt động của vốn vay. 

Ngoài ra, với việc trở thành công ty cổ phần, Công ty cũng có thêm các kênh huy động vốn khác thông qua thị trường chứng khoán như phát hành chứng khoán ra công chúng hay phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Sự linh hoạt này chắc chắn sẽ giúp Công ty giảm bớt rủi ro từ việc biến động lãi suất của thị trường.

3.2 Rủi ro tỷ giá

Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép, nhu cầu nhập khẩu quặng sắt, phôi thép, thép phế và than mỡ để đưa vào chu trình sản xuất ra thép cán thành phẩm là hoạt động thường ngày của Công ty. Bởi vậy, biến động về tỷ giá hối đoái cũng sẽ gây ra những tác động nhất định đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Để quản trị rủi ro này, Công ty cố gắng tận dụng lợi thế của mình là nâng cao năng lực khai thác nguồn nguyên liệu sẵn có, qua đó giảm bớt tỷ trọng của nguyên vật liệu nhập khẩu. Ngoài ra, Công ty cũng chủ động kế hoạch nhập khẩu và dự trữ ngoại tệ phục vụ hoạt động này. Mối quan hệ tốt đẹp đã được Công ty tạo lập với các ngân hàng thương mại cũng góp phần đảm bảo nguồn cung ngoại tệ khi cần. 

3.3 Rủi ro biến động giá nguyên liệu

Đặc thù của ngành thép là giá thành nguyên liệu đóng góp tỷ trọng rất lớn (trên 90%) trong tổng giá vốn hàng bán. Đặc thù này dẫn đến rủi ro đáng kể do biến động giá nguyên liệu đối với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2008, mặc dù doanh thu của Công ty tăng so với năm 2007 nhưng lợi nhuận lại sụt giảm mạnh, lợi nhuận . Hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2009 bị lỗ. Để lý giải cho điều này, ngoài chi phí tài chính, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu là giá vốn hàng bán tăng cao do giá phôi, thép phế sụt giảm liên tục trong nửa cuối năm 2008. Đây là một bài toán không dễ giải đối với các doanh nghiệp trong ngành thép nói chung và Công ty nói riêng. 

Tuy nhiên, với quyết tâm đạt được các kế hoạch đã đề ra, Công ty đã đưa ra những biện pháp nhằm khắc phục rủi ro do biến động giá nguyên liệu nêu trên như sau: (i) chủ động nghiên cứu, nắm bắt và dự báo xu hướng biến động giá nguyên liệu; (ii) tối ưu hóa mức dự trữ hàng tồn kho; và (iii) tiếp tục nâng cao năng lực tự khai thác nguyên liệu, giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bên ngoài.

3.4 Rủi ro cạnh tranh

Có thể thấy ngành thép Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất thép phía Bắc đang phải đối mặt với tình hình cạnh tranh rất lớn, không chỉ trong nội bộ ngành mà còn cả áp lực từ nguồn nhập khẩu nước ngoài, đặc biệt là nguồn thép thông qua được nhập khẩu tiểu ngạch từ Trung Quốc. Ngoài ra, trong tương lai hàng loạt các dự án xây dựng khu liên hợp thép cũng sẽ được xây dựng, tạo thêm nguồn cung cho thị trường trong nước vốn đã đang dư thừa.

Sự cạnh tranh có thể dẫn tới việc gia tăng chi phí quảng cáo và hoạt động hậu mãi hoặc đưa ra các chính sách cạnh tranh giá không lành mạnh nhằm tiêu diệt đối thủ. Do đó, TISCO  sẽ phải đầu tư thêm cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm cũng như các chiến lược hậu mãi và quảng cáo. Những chi phí này có thể làm giảm lợi nhuận biên và ảnh hưởng không tốt đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để tồn tại và phát triển trong tình hình cạnh tranh gay gắt này, Công ty đã xây dựng một kế hoạch tổng thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân thông qua nhiều nhóm giải pháp, tiêu biểu như sau: (i) tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao tay nghề công nhân nhằm giảm tiêu hao, tiết kiệm nguyên vật liệu qua đó làm giảm giá thành sản phẩm; (ii) đầu tư mở rộng công suất nhà máy để đạt tới tính kinh tế trên quy mô; (iii) nâng cao hiệu quả của hệ thống phân phối qua đó khẳng định hình ảnh một thương hiệu mạnh trong mắt người tiêu dùng; (iv) chú trọng công tác nghiên cứu, dự báo, kế hoạch nhằm theo sát diễn biến thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; và (v) nâng cao chất lượng quản trị và điều hành doanh nghiệp thông qua các biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

4.1 Rủi ro khác

Các rủi ro khác về cơ bản là những rủi ro bất khả kháng bao gồm nhưng không hạn chế ở lũ lụt, động đất, núi lửa, bạo động, chiến tranh, đình công….sẽ có gây ra những thiệt hại, mất mát to lớn về con người, tài sản cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của các doanh nghiệp, trong đó có TISCO.

II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
5 Tổ chức đăng ký giao dịch

· Ông Trần Văn Khâm:
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tæng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

· Ông Phạm Hồng Quân:
Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tæng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
· Ông Đỗ Xuân Hòa:
Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
· Ông Hoàng Danh Sơn:
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

6.1 Tổ chức cam kết hỗ trợ

·  Ông Nguyễn Quang Bảo: 
Phó Giám đốc - Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty CPCK Bản Việt.
Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp đồng cam kết hỗ trợ với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cung cấp.
III CÁC KHÁI NIỆM

· BCBTT
Bản Công bố Thông tin

· Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
· BGĐ
Ban Giám đốc

· BKS:
Ban kiểm soát

· CB-CNV
Cán bộ công nhân viênCông ty
· TISCO
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
· CP
Cổ phần

· CTCP
Công ty cổ phần

· CSH
Chủ sở hữu

· DT
Doanh thu

· DTT
Doanh thu thuần

· ĐKGD
Đăng ký giao dịch

· ĐVT
Đơn vị tính

· GTGT
Giá trị gia tăng

· HĐQT
Hội đồng quản trị

· KHKD
Kế hoạch kinh doanh

· KTTK-TC
Kế toán Thống kê Tài chính

· LN
Lợi nhuận

· LNST
Lợi nhuận sau thuế

· NM
Nhà máy

· TISCO
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
· QLDN
Quản lý doanh nghiệp

· ROA
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản

· ROE
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu

· SXKD

Sản xuất kinh doanh

· TNDN
Thu nhập doanh nghiệp

· TNHH
Trách nhiệm hữu hạn

· TSCĐ
Tài sản cố định

· TSLĐ
Tài sản lưu động

· UBCKNN
Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước

· VCSC
Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt

· VCSH
Vốn chủ sở hữu

· VNSTEEL
Tổng công ty Thép Việt Nam
IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

7 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO), cái nôi của ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam, được thành lập năm 1959, là khu Công nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có dây chuyền sản xuất liên hợp khép kín từ khai thác quặng sắt đến sản xuất gang, phôi thép và cán thép. Ngày 29/11/1963, mẻ gang đầu tiên của Công ty ra lò đã đánh dấu mốc son quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển của Đất nước.

Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty Gang thép Thái nguyên không ngừng tăng trưởng và lớn mạnh. Công suất sản xuất thép cán hiện tại đạt 550.000 tấn/năm, hệ thống phân phối sản phẩm rộng với 5 chi nhánh đặt tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng và mạng lưới các nhà phân phối tại các tỉnh và thành phố trong cả nước.

Sản phẩm thép TISCO đã trở nên nổi tiếng trong cả nước, được sử dụng vào hầu hết các Công trình trọng điểm Quốc gia như thuỷ điện Hoà Bình, Yaly, Sơn La, đường dây tải điện 500 KV Bắc Nam, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, cầu Thăng Long, Chương Dương, và nhiều công trình khác; thâm nhập vào được thị trường Quốc tế như Canada, Indonesia, Lào, Campuchia. Công ty Gang thép Thái Nguyên cùng sản phẩm Thép mang thương hiệu TISCO đã giành được nhiều giải thưởng: Hàng Việt Nam chất lượng cao, Sao vàng đất Việt, Thương hiệu nổi tiếng với người tiêu dùng, Nhãn hiệu có uy tín tại Việt Nam, và nhiều giải thưởng có giá trị khác.

Với những thành tích đặc biệt đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đất nước, Công ty đã vinh dự được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và nhà nước. Những thành tựu đạt được đã khẳng định vị thế lớn mạnh của Công ty trên thị trường trong nước và Quốc tế.

Ngày 29/9/2007, Công ty Gang thép Thái Nguyên khởi công thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 đánh dấu mốc phát triển mới quan trọng. Dự án với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ VNĐ nhằm mục tiêu đến năm 2011 nâng cao năng lực sản xuất phôi thép từ nguyên liệu trong nước lên xấp xỉ 850.000 tấn/ năm và thép cán là xấp xỉ 600.000 tấn/năm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và đưa Công ty trở thành một trong những nhà sản xuất thép có quy mô, công nghệ và thiết bị tiên tiến trong khu vực và thế giới, đảm bảo cho Công ty phát triển nhanh và bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Năm 2009, Công ty Gang thép Thái Nguyên được cổ phần hoá theo quyết định số 58/QĐ-VNS ngày 17/03/2009 của Tổng Công ty Thép Việt Nam về việc phê duyệt phương án CPH Công ty Gang Thép Thái Nguyên và chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần kể từ ngày 24/06/2010.

Với bề dày truyền thống đội ngũ qua 45 năm xây dựng và phát triển; bằng ưu thế vượt trội về năng lực sản xuất phôi thép từ nguyên liệu quặng sắt trong nước; dây truyền sản xuất thép cán công nghệ và thiết bị tiên tiến; hệ thống phân phối sản phẩm rộng khắp; cùng với chiến lược đầu tư và phát triển toàn diện, chính sách chất lượng “Tất cả vì lợi ích người tiêu dùng” và phương châm hành động “Chất lượng hàng đầu, giá cạnh tranh, sản phẩm và dịch vụ đa dạng”, là những yếu tố cơ bản làm nên thành công của Công ty, là cơ sở vững chắc cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty để Công ty Gang thép Thái Nguyên luôn “Lớn mạnh cùng Đất nước”.

 Các dấu mốc lịch sử
	Năm
	Dấu mốc lịch sử

	4/6/1959
	Hội đồng Chính phủ ra quyết định thành lập công trường khu Gang thép Thái Nguyên.

	24/10/1959
	Thành lập Đảng bộ công trường khu Gang thép Thái Nguyên.

	3/11/1959
	Thành lập Đoàn Thanh niên lao động khu Gang thép Thái Nguyên.

	22/11/1959
	Thành lập Công đoàn khu Gang thép Thái Nguyên.

	21/6/1962
	Thành lập Công ty Gang thép Thái Nguyên

	29/11/1963
	Ngày ra mẻ gang đầu tiên và được lấy làm ngày Truyền thống công nhân Gang thép

	20/12/1963
	Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cắt băng khánh thành lò cao số 1 - công trình đầu lòng của nền công nghiệp hiện đại luyện kim nước ta.

	21/11/1964
	Thành lập xưởng luyện thép (Nay là Nhà máy Luyện thép Lưu Xá).

	21/12/1964
	Khánh thành xưởng thiêu kết công suất 12 vạn tấn/năm.

	22/12/1964
	Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị đã chính thức cắt băng khánh thành lò cốc có công suất 13 vạn tấn/năm.

	20/7/1965
	Khánh thành Xưởng Vật liệu chịu lửa & lò cao số 3.

	20/5/1974
	Nhà máy Luyện cán thép Gia Sàng chính thức được thành lập.

	01/5/1975
	Nhà máy Luyện cán thép Gia Sàng ra mẻ thép luyện đầu tiên chào mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

	30/5/1978
	Khánh thành Xưởng cán thép Lưu Xá (Nay là Nhà máy cán thép Lưu Xá) công suất 120.000 tấn/năm.

	01/01/1979
	Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định giao Mỏ than Phấn Mễ từ Mỏ than Bắc Thái về Công ty Gang thép Thái Nguyên quản lý và chỉ đạo

	01/1980
	Theo mô hình quản lý mới Công ty Gang thép Thái Nguyên đổi tên thành Xí Nghiệp Liên hợp Gang thép Thái Nguyên.

	15/11/1986 
	Khởi công công trình sắt xốp công suất 22.000 tấn/năm; Ngày 29/11/1987, ra mẻ sắt xốp đầu tiên.

	06/1993
	Xí nghiệp Liên hợp được đổi tên thành Công ty Gang thép Thái Nguyên - tên được dùng từ năm 1962

	29/11/1993
	Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã về dự lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm lần thứ 30 ngày truyền thống công nhân Gang thép và trao tấm Huân chương độc lập hạng Ba cho Công ty.

	11//6/1999 
	Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân  cho cán bộ, công nhân viên và lực lượng tự vệ Công ty Gang thép Thái Nguyên.

	9/9/2000
	Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên.

	21/11/2001
	Công ty tổ chức khánh thành dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn I.

	28/11/2002 
	Khởi công công trình Nhà máy cán thép Thái Nguyên 300.000 tấn/năm.

	17/9/2003
	Chủ tịch nước có quyết định tặng thưởng cán bộ, công nhân viên công ty Gang thép Thái Nguyên Huân chương độc lập hạng Nhì, đồng chí Đặng Văn Síu - Tổng Giám đốc công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

	29/9/2007
	Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tới dự và phát lệnh khởi công dự án cải tạo giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên.

	28/8/2008
	Chủ tịch nước có quyết định tặng thưởng CBCNV Công ty GTTN Huân chương độc lập hạng nhất; Đồng chí Trần Trọng Mừng – Tổng Giám đốc Công ty được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.

	24/06/2010
	Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần


8 Thông tin về Tổ chức phát hành

· Tên tổ chức đề nghị đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên                      

· Tên giao dịch Tiếng Anh:     Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Corporation  

· Tên giao dịch: 
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

· Trụ sở chính: 
    Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

· Điện thoại:         0280.3732271           Fax: 0280.3832056
· Website:             tisco.com.vn
· Vốn điều lệ:       1840 tỷ đồng
· Ngành nghề Kinh doanh chính:

· Khai thác, tuyển chọn, mua bán: Quặng sắt, than, quặng Quắc zít, nguyên liệu phi quặng (đất đá thải, đất chịu lửa);

· Sản xuất, mua bán gang, thép và các sản phẩm của chúng; Than cốc và các sản phẩm luyện cốc; Các sản phẩm hợp kim Ferô; Vật liệu chịu lửa; Vật liệu xây dựng; Đất đèn; hồ điện cực; Axetylen; ô xy và các loại khí công nghiệp;

· Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho bãi; Chế biến lương thực, thực phẩm; Xử lý chất độc hại;

· Xây lắp công trình dân dụng, đường dây và trạm điện, các công trình giao thông đường sắt, đường bộ có liên quan đến công trình công nghiệp luyện kim và khai thác mỏ luyện kim;

· Vận hành và truyền tải điện, nước công nghiệp; thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị điện;

· Sửa chữa ô tô, xe máy, đầu máy toa xe và cầu đường sắt; vận tải hàng hoá đường bộ, đường sắt; mua bán xăng dầu nhờn, mỡ, ga, hàng kim khí, phụ tùng, hoá chất (trừ những hoá chất Nhà nước cấm), vật liệu điện, dụng cụ cơ khí, sắt thép phế liệu; 

· Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống; In ấn, trang trí kẻ vẽ quảng cáo; Hoạt động văn hoá thể thao, vui chơi giải trí;

· Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

· Tư vấn xây dựng các công trình mỏ, luyện kim; Khảo sát thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng và thi công các công trình công nghiệp luyện kim, mỏ và phục vụ luyện kim; Xây lắp, thi công các công trình dân dụng, đường dây và trạm điện, các công trình đường sắt, đường bộ;

(theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 4600100155 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 24 tháng 06 năm 2009; Đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 02 tháng 11 năm 2009)

9 Cơ cấu tổ chức công ty

	Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
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Nguồn: TISCO
Bảng Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trực thuộc TISCO tại thời điểm 30/09/2010

	STT
	Tên đơn vị
	Trụ sở chính của đơn vị

	1
	Mỏ sắt Trại Cau
	Thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

	2
	Mỏ sắt Ngư​ờm Cháng Cao Bằng    
	Xã Dân chủ, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng

	3
	Mỏ Sắt và Cán thép Tuyên Quang
	Xã An Trư​ờng, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

	4
	Mỏ Quắc-zít Phú Thọ
	Xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

	5
	Mỏ than Phấn Mễ
	Xã Phấn Mễ, huyện Phú L​ương, tỉnh Thái Nguyên

	6
	Nhà máy Luyện gang
	Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	7
	Nhà máy Cốc hoá
	Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	8
	Nhà máy luyện thép Lư​u Xá
	Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	9
	Nhà máy cán thép Lư​u Xá
	Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	10
	Nhà máy cán thép Thái Nguyên
	Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	11
	Xí nghiệp Vận tải Đư​ờng sắt
	Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	12
	Xí nghiệp Năng lượng
	Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	13
	Chi nhánh Công ty Gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội
	Số 17 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	14
	Chi nhánh Công ty Gang thép Thái Nguyên tại Quảng Ninh
	Ph​ường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	15
	Chi nhánh Công ty Gang thép Thái Nguyên tại Thanh Hoá
	Số 368, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

	16
	Chi nhánh Công ty Gang thép Thái Nguyên tại Nghệ An
	Số 22, đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

	17
	Chi nhánh Công ty Gang thép Thái Nguyên tại Đà Nẵng
	Số 277, đư​ờng Nguyễn Tri Phương, phường Hoà Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

	18
	Xí nghiệp tư​ vấn thiết kế luyện kim
	Phư​ờng Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên


Nguồn: TISCO

10 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ thông qua các vấn đề sau:

· Sửa đổi bổ sung điều lệ.

· Kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và của các kiểm toán viên.

· Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị.

· Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.

· Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó.

· Lựa chọn Công ty kiểm toán.

· Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị. 

· Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần.

· Chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc chuyển đổi Công ty.

· Tổ chức lại và giải thể Công ty và chỉ định người thanh lý.

· Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty.

· Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

· Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành.

· Việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

· Công ty hoặc chi nhánh Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.  

Hội đồng Quản trị: là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội. Các thành viên Hội đồng Quản trị được cổ đông bầu. Hội đồng Quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện của Ban. 

Tổng Giám đốc: là người điều hành và quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 
Chức năng nhiệm vụ của các phòng, Ban của Khối Văn phòng Công ty Gang thép Thái Nguyên như sau:
PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

Phòng Kế hoạch Kinh Doanh là Phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty:

· Tổ chức hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, hàng năm, hàng quý của công ty; Xây dựng kế hoạch hàng tháng và điều độ tác nghiệp sản xuất toàn Công ty.

· Tổ chức quản lý và thực hiện công tác marketing, xuất nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm,  thu mua vật tư kỹ thuật của công ty.

· Tổ chức xây dựng, quản lý giá thành, giá bán sản phẩm, giá mua vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất. 

PHÒNG KẾ TOÁN THỐNG KÊ VÀ TÀI CHÍNH 

Phòng Kế toán Thống kê và Tài chính là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị quản lý điều hành lĩnh vực kế toán, thống kê và tài chính của Công ty theo luật, pháp lệnh, các văn bản pháp quy của Chính phủ, các Bộ, Ngành, Điều lệ công ty, Quy chế quản lý tài chính và các quy định của Công ty.

PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

Phòng Tổ chức Lao động là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị quản lý điều hành lĩnh vực tổ chức bộ máy, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, cán bộ và lao động, tiền lương và đào tạo nguồn nhân lực, các chính sách đối với người lao động theo luật, pháp lệnh, các văn bản pháp quy của Chính phủ, các Bộ, Ngành và các quy định của công ty.

PHÒNG KỸ THUẬT

Phòng Kỹ thuật là phòng chuyên môn kỹ thuật có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty: 

· Tổ chức quản lý công tác kỹ thuật khai thác mỏ, chế biến nguyên liệu mỏ, luyện than cốc, luyện kim và cán thép.  

· Tổ chức quản lý công tác tiến bộ kỹ thuật, sáng kiến tiết kiệm, chế thử sản phẩm, đầu tư chiều sâu nâng cao và mở rộng năng lực sản xuất của Công ty.

PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường là phòng chuyên môn kỹ thuật có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty tổ chức quản lý và kiểm tra công tác BHLĐ và bảo vệ môi trường của công ty theo luật, pháp lệnh, các văn bản pháp quy của Chính phủ, các Bộ, Ngành và các quy định của Công ty.

Nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường

· Tổ chức hướng dẫn, xây dựng, xét duyệt kế hoạch  BHLĐ, BVMT cho các đơn vị trong toàn Công ty , Quy chế quản lý công tác an toàn, bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường của công ty, 

· Tổ chức quản lý thống nhất, hướng dẫn kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ chính sách , quy phạm, tiêu chuẩn nhà nước, các quy định và phân cấp quản lý của công ty về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, BVMT, và trang bị BHLĐ  trong toàn Công ty.

· Định kỳ hàng năm kết hợp với cơ quan quản lý cấp trên tổ chức huấn luyện KTAT - BHLĐ cho cán bộ quản lý sản xuất, công nhân vận hành các thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị thành viên huấn luyện về ATLĐ- BHLĐ cho người lao động đúng yêu cầu quy định.

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ ĐO LƯỜNG

Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm và Đo lường là phòng chuyên môn kỹ thuật có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty: Tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm và đo lường của toàn Công ty theo Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá và Pháp lệnh đo lường, công tác kiểm nghiệm, nhằm đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

PHÒNG THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Phòng Thiết kế và Quản lý thiết bị là phòng chuyên môn kỹ thuật có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty quản lý thiết bị, tài sản cố định và quản lý, thực hiện thiết kế của toàn Công ty.

Nhiệm vụ cụ thể của của Phòng Thiết kế  và Quản lý thiết bị 

· Tổ chức quản lý tài sản cố định toàn công ty; 

· Quản lý tổng đồ quy hoạch mặt bằng thiết kế toàn Công ty.

· Thiết kế và quản lý thiết kế phục vụ sửa chữa tài sản cố định trong toàn Công ty.

· Tham gia thiết kế những hạng mục liên quan đến việc phục vụ đầu tư cải tạo của công ty.

PHÒNG BẢO VỆ TỰ VỆ

Phòng Bảo vệ-Tự vệ là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty quản lý, tổ chức, hướng dẫn kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ An ninh chính trị, bảo vệ tài sản, trật tự trị an, công tác phòng cháy chữa cháy và công tác quân sự địa phương trong toàn Công ty (theo Nghị định 73/CP, Luật phòng cháy chữa cháy và Pháp lệnh Dân quân Tự vệ).

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH

Ban quản lý dự án công trình là đơn vị trực thuộc Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Thực hiện nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao và quyền hạn do Chủ đầu tư uỷ quyền. Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước Pháp luật theo nhiệm vụ được giao và quyền hạn được uỷ quyền.

BAN THANH TRA 

Ban Thanh tra là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thường trực tiếp công dân theo các quy định của pháp luật hiện hành.

VĂN PHÒNG

Văn phòng công ty là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty theo dõi, tổng hợp, phối hợp các mặt hoạt động của công ty; công tác văn thư, lưu trữ, pháp chế - hành chính, thi đua - khen thưởng, y tế, công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin truyên truyền và thể thao của công ty, quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng và bảo đảm điều kiện làm việc cho CBCNV- người lao động của các phòng ban cơ quan công ty.

11.1 Danh sách cổ đông và cơ cấu sở hữu
Bảng Cơ cấu sở hữu của TISCO tại thời điểm 30/09/2010
	Cổ đông
	Số cổ phần
	Tổng giá trị (VNĐ)
	Tỷ lệ sở hữu 

	3. Cổ đông trong nước
	184.000.000
	1.840.000.000.000
	100,00%

	Cá nhân
	19.775.000
	197.750.000.000
	10,75%

	Tổ chức
	164.225.000
	1.642.250.000.000
	89,25%

	4. Cổ đông nước ngoài
	0
	0
	0%

	Cá nhân
	0
	0
	0%

	Tổ chức
	0
	0
	0%


Nguồn: TISCO

Ghi chú: 
Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 4600100155 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 24 tháng 06 năm 2009; Đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 02 tháng 11 năm 2009, TISCO không có cổ đông sáng lập 
Bảng Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn Điều lệ tại thời điểm 30/09/2010
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Người đại diện
	Số CP nắm giữ
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	Tổng Công ty Thép Việt Nam
	91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
	Ông Đậu Văn Hùng 
(số CMTND: 024473734, ngày cấp 3/1/2006)
	119.600.000
	65,00%

	Công ty TNHH TM & DL Trung Dũng
	425 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Ông Đoàn Hồng Dũng (CMNTD số 010736859 ngày cấp 5/21/2002)
	32.100.000
	17,45%

	Ngân Hàng TMCP Công Thương VN
	50 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
	Ông Vũ Huy Hùng 

(CMTND số  011539613 ngày cấp 1/19/2005)
	10.000.000
	5,43%


Nguồn: TISCO

12.1 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch

Bảng các Công ty nắm cổ phần chi phối TISCO
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Ngành nghề
	Số CP nắm giữ tại thời điểm 30/09/2010
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	Tổng Công ty Thép Việt Nam
	91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: (84.4) 3856 1767 Fax: (84.4) 3856 1815
	Sản xuất thép, các loại kim loại khác, vật liệu chịu lửa, thiết bị phụ tùng luyện kim và các sản phẩm thép  sau cán
	119.600.000
	65,00%


Nguồn: TISCO

Công ty TISCO nắm cổ phần chi phối:

Không có
Danh sách các công ty liên kết của TISCO tại 30/09/2010
	Số TT
	Đơn vị
	Vốn điều lệ đăng ký (triệu đồng)
	Vốn điều lệ thực góp
	Số CN đăng ký kinh doanh
	Ngành nghề kinh doanh
	Tỉ lệ góp vốn của TISCO trên vốn điều lệ
	Giá trị vốn góp của TISCO (triệu đồng)

	
	
	
	Giá trị (triệu đồng)
	Tỷ lệ
	
	
	
	

	1
	Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia sàng                                     Địa chỉ:  Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
	50.000
	50.000
	100%
	4600479342 Ngày 01/07/2010, do Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên cấp
	Mua bán, sản xuất thép, phôi thép: cán kéo thép; Chế tạo, lắp đặt thiết bị luyện kim; Sản xuất, mua bán ô xy;
	40%
	19.830

	2
	Công ty cổ phần cơ khí Gang thép                                    Địa chỉ: Phường Cam giá,Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	20.000
	20.000
	100%
	4600479367 Ngày 05/08/2010, do Sở KHĐT tỉnh TháI Nguyên cấp
	Mua bán, sản xuất gang, thép, kim loại mầu và chế phẩm kim loại- Tư vấn thiét kế, chế tạo, lắp đặt chuyển giao công nghệ nghành công nghiệp, nông nghiệp- Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu, sủa chữa thiết bị phụ tùng, vật tư nghành cơ khí, luyện kim
	21%
	4.195

	3
	Công ty cổ phần Hợp kim sắt phú thọ                                    Địa chỉ: Xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
	30.000
	30.000
	100%
	2600447072 Ngày 04/12/2009, do Sở KHĐT tỉnh Phú thọ cấp
	Sản xuất kinh doanh: Hợp kim sắt(Fero) các loại: gang, thép các loại và vật liệu xây dựng; Đầu tư, khai thác, kinh doanh và chế biến khoáng sản; vận tảI hàng hoá đường bộ
	25%
	7.500

	4
	Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung                                       Địa chỉ: Phường Cam Giá,Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	444.022
	190.606
	43%
	4600451322 Ngày 18/03/2010, do Sở KHĐT tỉnh TháI Nguyên cấp
	Sản xuất, mua bán và xuất nhập khẩu thép cá loại; Xuất, nhập  khẩu các vật tư, thiết bị, phụ tùng, nguyên liệu phục vụ sản xuất các loại thép; Vận tảI hàng hoá đưòng bộ
	59%
	89.921

	5
	Công ty cổ phần vận tải ô tô Gang Thép                               Địa chỉ: Phường Cam giá,Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	5.020
	5.020
	100%
	1703000050 Ngày 06/11/2006, do Sở KHĐT tỉnh TháI Nguyên cấp
	Vận tảI hàng hoá và hành khách đường bộ Dịch vụ kho bải- San ủi mặt bằng; Xây dựng dân dụng, Sản xuất và gia công kết cấu thép và hợp kim của chúng; Khai thác và chế biến khoáng sản
	26%
	1.295


Nguồn: TISCO
13.1 Hoạt động kinh doanh

13.1 Sản lượng sản phẩm 
TISCO là đơn vị sản xuất đa dạng nhất các chủng loại sản phẩm từ thép cuộn, thép thanh trơn và vằn, thép hình các loại với tương đối đầy đủ các mác thép. Cơ cấu sản phẩm tương đối đầy đủ là một lợi thế riêng so với các nhà sản xuất khác đặc biệt là các loại thép hình cỡ trung như thép chữ C180 , thép chữ I160, thép góc L130...hiện có nhu cầu tương đối lớn. 

Ngoài ra, Công ty còn sản xuất thép hình cỡ trung và cỡ lớn, thép chất lượng cao như SS 540, SD390, Gr 60… với số lượng thấp mặc dù hiện nay nhu cầu tương đối lớn, các công trình lớn hầu hết đều sử dụng mặt hàng này.

Sản phẩm thép của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên bao gồm: 

· Thép dây (cuộn): Ф5,5 ( Ф12.

· Thép thanh tròn trơn: Ф18 ( Ф60

· Thép thanh vằn: D18 ( D40

· Thép góc (chữ L): L63 ( L130

· Thép chữ C: C60 ( C180

· Thép chữ I: I100 ( I160

	Danh mục sản phẩm chính của TISCO
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	Thép cuộn
	Thép góc
	Thép chữ I
	Thép chữ C
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	Thép tròn
	Thép vằn
	Gang


Ngoài ra, TISCO còn sản xuất các sản phẩm khác chủ yếu thu được từ chu trình sản xuất thép như: cốc vụn, nhựa đường, oxy, than cám…
Biểu cơ cấu Doanh thu của TISCO theo các mặt hàng chính giai đoạn 6 tháng cuối năm 2009 và 09 tháng đầu năm 2010 
	STT
	Danh mục
	6 tháng cuối năm 2009
	9 tháng đầu năm 2010

	
	
	Doanh thu (đồng)
	Tỷ trọng
	Doanh thu (đồng)
	Tỷ trọng

	1
	Thép cán
	3.107.709.374.470
	90,73%
	5.692.325.400.496
	96,66%

	2
	Gang
	172.602.025.250
	5,04%
	46.290.139.000
	0,79%

	3
	Khác
	144.880.740.409
	4,23%
	150.241.292.486
	2,55%

	 
	Cộng
	3.425.192.140.129
	100,00%
	5.888.856.831.982
	100,00%


Nguồn: TISCO

Bảng cơ cấu Doanh thu của TISCO theo các mặt hàng chính 09 tháng đầu năm 2010
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Nguồn: TISCO
Bảng chỉ số Lợi nhuận gộp/ Doanh thu của TISCO 6 tháng cuối năm 2009 và 9 tháng đầu năm 2010.
	STT
	Danh mục
	6 tháng cuối năm 2009
	9 tháng đầu năm 2010

	1
	Thép cán
	2,16%
	1,75%

	2
	Gang
	2,14%
	2,22%

	3
	Khác
	2,04%
	1,37%


Nguồn: TISCO
Bảng Tổng hợp các kết quả sản xuất của TISCO trong giai đoạn 2008 - 2009 

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2008
	2009

	I
	Sản lượng sản xuất
	 
	 
	

	1
	Thép cán
	Tấn
	   490.087   
	   570.766   

	II
	Sản lượng tiêu thụ
	 
	 
	

	1
	Thép cán tiêu thụ
	Tấn
	   478.906   
	   558.032   

	2
	Gang tiêu thụ ngoài
	Tấn
	     56.616   
	     64.633   


Nguồn: TISCO

13.2 Nguyên vật liệu

· Phôi thỏi: Công suất hiện tại là 350.000 tấn/năm. Dây chuyền sản xuất 500.000 tấn phôi/năm, thuộc dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động từ quý III năm 2011. Năm đầu đạt 70%, năm thứ 2 đạt 80%, từ năm thứ 3 trở đi đạt 100%  công suất thiết kế; 
· Gang lò cao: Lò luyện gang 550 m3, thuộc dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II, đáp ứng cung cấp 543.200 tấn gang lỏng/năm, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động từ quý II/2011. Dự kiến năm đầu đạt 70%, năm thứ 2 đạt 80%, từ năm thứ 3 trở đi đạt 100%  công suất thiết kế;;
· Cốc luyện kim: Lò luyện cốc 47 buồng, đáp ứng cung cấp 300.000 tấn than cốc luyện kim, thuộc dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng từ quý III/2011. Dự kiến năm đầu đạt 70%, năm thứ 2 đạt 80%, từ năm thứ 3 trở đi đạt 100%  công suất thiết kế
· Quặng thiêu kết: Dây chuyền thiêu kết 100 m2 đáp ứng cung cấp 967.200 tấn quặng thiêu kết/năm, phẩm vị đạt TFe-56%, thuộc dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động từ quý II/2011. Dự kiến năm đầu đạt 70%, năm thứ 2 đạt 80%, từ năm thứ 3 trở đi đạt 100%  công suất thiết kế
· Quặng sắt: quặng sắt sẽ được khai thác và tuyển từ mỏ Tiến Bộ, đáp ứng cung cấp 300.000 tấn quặng tinh/năm, dự kiến đưa vào khai thác từ quý III/2011,  năm đầu đạt 70%, năm thứ 2 đạt 80%, từ năm thứ 3 trở đi đạt 100%  công suất thiết kế. 
Bảng sản lượng khai thác và sản xuất các nguyên vật liệu chủ yếu năm 2008, 2009 
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2008
	2009

	I
	Sản lượng sản xuất
	 
	 
	

	1
	Thép thỏi
	 
	
	

	 1.1
	Thép thỏi sản xuất
	Tấn
	  240.687   
	  268.741   

	 1.2
	Thép thỏi mua ngoài
	Tấn
	  315.732   
	  315.276   

	2
	Gang lò cao
	Tấn
	   201.211   
	   213.352   

	3
	Cốc luyện kim
	 
	   186.261   
	   182.431   

	 3.1
	      Sản xuất
	Tấn
	  150.830   
	  151.901   

	 3.2
	      NK, mua ngoài
	Tấn
	    35.431   
	    30.530   

	4
	Than mỡ
	 
	 
	

	 4.1
	      Than mỡ (đã qua tuyển) 
	Tấn
	  162.059   
	  115.847   

	5
	Quặng sắt sản xuất và mua ngoài
	 
	   414.063   
	   433.415   

	6
	Thép phế
	 
	   131.923   
	   154.860   

	 6.1
	       Nhập khẩu
	Tấn
	    34.986   
	  100.133   

	 6.2
	       Thu mua nội địa
	Tấn
	    96.937   
	    54.727   

	II
	Sản lượng tiêu thụ
	 
	 
	

	1
	Thép cán tiêu thụ
	Tấn
	   478.906   
	   558.032   

	2
	Gang tiêu thụ ngoài
	Tấn
	     56.616   
	     64.633   


Nguồn: TISCO

13.3 Chi phí sản xuất

Bảng Tỷ trọng của chi phí  trên tổng doanh thu của TISCO 
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Khoản mục
	từ 01/01/2009 đến 30/06/2009
	Tỷ lệ so với Doanh thu thuần
	từ 1/07/2009 - 31/12/2009
	Tỷ lệ so với Doanh thu thuần
	9 tháng đầu năm 2010
	Tỷ lệ so với Doanh thu thuần

	1
	Giá Vốn hàng bán
	      2.997.311   
	94,29%
	     3.143.223   
	92,58%
	  5.366.612   
	91,47%

	2
	Chi phí bán hàng
	32.523
	1,02%
	38.661
	1,14%
	59.987
	1,02%

	3
	Chi phí Tài chính
	81.310
	2,56%
	77.335
	2,28%
	185.200
	3,16%

	4
	Chi phí QLDN
	74.379
	2,34%
	90.721
	2,67%
	168.023
	2,86%

	5
	Doanh thu thuần
	3.178.780
	100,00%
	3.395.224
	100,00%
	5.867.200
	100,00%



Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm 2009 và báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2010 của TISCO
13.4 Trình độ công nghệ

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên là công ty duy nhất ở Việt Nam có công nghệ sản xuất thép từ khâu khai thác, chế biến nguyên liệu mỏ đến luyện gang, luyện thép và cán thép.
· Than mỡ qua khai thác, tuyển chọn, phối liệu cùng với than mỡ nhập khẩu, được đưa đến dây chuyền luyện than cốc.

· Quặng sắt được khai thác và tuyển rửa đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng với chất trợ dung khác và than cốc luyện kim, được đưa đến dây chuyền luyện gang lò cao thành gang.

· Gang lỏng ra lò được chuyển đến dây chuyền nấu luyện thép (bao gồm công nghệ lò điện hồ quang và lò thổi LD) để tiến hành luyện thép.

· Thép lỏng ra lò được đưa đến lò LF tinh luyện. Sau đó đến máy đúc liên tục 4 dòng để đúc thành phôi thép có kích thước từ (120x120 ÷ 150x50) mm, dài 6 m và 12 m.

· Phôi thép được đưa đến các nhà máy cán thép để cán ra các loại sản phẩm thép thị trường yêu cầu. 

Dây chuyền công nghệ luyện kim của TISCO được mô tả trong sơ đồ sau:
	Sơ đồ dây chuyền công nghệ luyện kim Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
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Mỏ lộ thiên

· Áp dụng trong khai thác quặng sắt và than:

· Khoan, nổ, gạt - Xúc bốc - Vận tải đá thải ra bãi thải.

· Gạt - Xúc bốc - Vận tải than (hoặc quặng) về nhà máy tuyển.

Mỏ hầm lò

 
Áp dụng cho khai thác than mỡ Nam Làng Cẩm.

· Đào chống lò bằng thủ công, có kết hợp khoan tay và búa chèn để phá vỡ đất đá. Đất đá sau khi phá vỡ được đưa lên goòng 1 tấn, đẩy thủ công đến chân giếng nghiêng và được tời trục đưa lên mặt đất, sau đó đổ vào bãi thải.

· Than khai thác thủ công bằng cuốc, sau đó đưa xuống thượng chất lên goòng 1 tấn, đẩy thủ công đến chân giếng nghiêng được tời trục đưa lên mặt đất, sau đó được vận chuyển bằng ô tô sang nhà máy tuyển ở Phấn Mễ để tuyển.

Sản xuất than cốc

· Nguồn nguyên liệu chủ yếu của nhà máy là than mỡ nội địa, do mỏ than Phấn Mễ cung và than mỡ nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Sản xuất gang

· Nguyên nhiên liệu chủ yếu bao gồm: (i) Quặng sắt : Khai thác từ các mỏ của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên; và (ii) Than cốc .

· Chủng loại sản phẩm: chủ yếu là gang luyện thép. Lượng gang đúc tuỳ thuộc vào nhu cầu của thị trường.

· Đối với sản xuất gang lò cao, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đang nhanh chóng hoàn chỉnh dự án phun than lò cao và đưa vào khai thác một cách có hiệu quả. Đây là một trong những tiến bộ kỹ thuật trong giai đoạn hiện nay của các lò cao sản xuất gang, nó không những chỉ giảm tiêu hao than cốc khắc phục khó khăn cho những cơ sở thiếu than mỡ luyện cốc, mà còn cải thiện công nghệ chạy lò cao và hạ giá thành sản phẩm.

· Công suất sản xuất phôi hiện tại là 350.000 tấn phôi thép/năm. 

· Công nghệ sản xuất phôi là dây chuyền lò Mixer  lò điện SCCS  lò LF  máy đúc CCM.

· Phối liệu của lò điện SCCS sử dụng đến 60% gang lỏng, còn lại là thép phế thu mua  trong nước và nhập khẩu.

· Chủng loại phôi thép chủ yếu là phôi vuông  (120x120) mm, dài 6 m, bao gồm các mác thép xây dựng nhóm C1,C2, C3.

Sản xuất thép cán

· Hiện tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên có hai nhà máy cán thép chính là: nhà máy Cán Thép Thái Nguyên và nhà máy Cán Thép Lưu Xá. Ngoài ra công ty còn hai dây chuyền cán thép cỡ nhỏ ở nhà máy Cốc Hoá và mỏ Sắt và Cán Thép Tuyên Quang.

· Nhà máy Cán thép Thái Nguyên 

· Đây là nhà máy cán thép có dây chuyền hiện đại và năng lực sản xuất lớn ở khu vực miền Bắc. Tốc độ cán đạt 110 m/s, công suất cán 50 tấn/h. Dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động từ khâu nạp phôi đến đóng bó sản phẩm, trong đó được lắp đặt 14 giá cán đứng, nằm liên tục, 10 giá block. Ngoài ra với hệ thống sử lý nhiệt QTB làm tăng độ bền, độ bóng của sản phẩm.

·  Năng lực sản xuất hiện tại: 300.000 tấn/năm.

·  Chủng loại mặt hàng: 

·  Thép  cán  thanh D10 ( D36

·  Thép cán thanh Ф10 ( Ф36 

·  Thép cán cuộn Ф 5,5 ( Ф12

· Công ty Gang Thép Thái Nguyên đang triển khai dự án đầu tư  lắp đặt thêm hai gia cán phôi  (150x150) mm, nâng công suất lên đạt sản lượng 350.000-400.000 tấn thép cán/năm.

· Nhà máy Cán thép Lưu Xá

· Nhà máy Cán Thép Lưu Xá là đơn vị sản xuất chính, sản phẩm đa dạng của công ty Gang Thép Thái Nguyên.

·  
Năng lực sản xuất: > 200.000 tấn thép cán/năm.

·  
Cơ cấu sản phẩm: 

Thép thanh vằn: D16 ( D40

· Thép thanh tròn trơn: Ф16 ( Ф60

· Thép dây (cuộn): Ф6 ( Ф8; D10

· Thép góc (chữ L): L63 ( L130

· Thép chữ C: C60 ( C180

· Thép chữ I: I100 ( I160

· Hiện nay, nhà máy đang triển khai sản xuất các loại thép hình cỡ trung: C200; I180 ( I200; L150 ( L200. 

13.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

13.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Chất lượng sản phẩm thép cán TISCO được đánh giá tương đối tốt và có uy tín trên thị trường do thời gian xuất hiện trên thị trường tương đối dài, việc đầu tư nâng cao chất lượng luôn được chú trọng trong nhiều năm qua. Từ năm 2002, TISCO đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 trong sản xuất thép thành phẩm, xây dựng phòng thử nghiệm hợp chuẩn VILAS để từng bước củng cố và nâng cao chất lượng thép cán.

13.7 Hoạt động Marketing

Sản phẩm của TISCO được phân phối theo sáu kênh chính là: Chi nhánh và các đơn vị thành viên; Khách hàng truyền thống; Các đơn vị trong Tổng công ty Thép Việt Nam; Nhà phân phối các tỉnh; Đại lý hoa hồng; và Xuất khẩu. Tình hình phân phối sản phẩm cụ thể qua các kênh trong giai đoạn 2008 - 2009 như sau:

Đơn vị: Tấn

	STT
	Hộ tiêu thụ
	2008
	Tỷ lệ
	2009
	Tỷ lệ

	1
	Chi nhánh và đơn vị
	344,2
	71,87%
	268,1
	42,96%

	2
	Khách hàng truyền thống
	79,5
	16,60%
	45,3
	7,26%

	3
	Các đơn vị trong Tổng Công ty Thép
	2,8
	0,58%
	2,3
	0,37%

	4
	Nhà phân phối
	16,5
	3,45%
	113,6
	18,21%

	5
	Đại lý hoa hồng
	7,4
	1,55%
	120,7
	19,34%

	6
	Xuất khẩu
	28,5
	5,95%
	74,0
	11,86%

	 
	Tổng cộng
	478,9
	100,00%
	624
	100,00%


Nguồn: TISCO

· Số liệu thống kế trong bảng trên phản ánh khá rõ nét chính sách phân phối của TISCO giai đoạn 2008 - 2009. Kênh phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua các chi nhánh, cửa hàng và các đơn vị thành viên là kênh phân phối chính của Công ty trong thời gian qua, mặc dù tỷ lệ đã giảm đáng kể từ 88,5% trong năm 2008 xuống còn 50,2% trong năm 2009. Tỷ trọng tiêu thụ của nhóm khách hàng truyền thống giảm mạnh từ 16,6% trong năm 2008 xuống còn 7,26% năm 2009. Thay vào đó, tỷ trọng của kênh phân phối qua Nhà phân phối, Đại lý đã tăng từ 5% trong năm 2009 lên 37,6% trong năm 2009.

13.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Công ty đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu thương mại, bản quyền với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, cũng như tại Myanmar, Lào, Campuchia, Đài Loan, Canada và Philippines.

13.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

	STT
	Tên khách hàng
	Giá trị hợp đồng
	Thời gian

Bắt đầu 
	Thời gian kết thúc

	1
	Công ty TNHH TM & Du lịch Trung Dũng (Đại lý)
	3500 tấn/ tháng
	1/1/2010
	2/15/2011

	2
	Công ty TNHH TM & dịch vụ vận tải Viết Hải ( Đại lý)
	2500 tấn/ tháng
	1/1/2010
	2/15/2011

	3
	Công ty cổ phần thương maị Thái Hưng
	4000 tấn/ tháng
	1/1/2010
	2/28/2011

	4
	Công ty cổ phần thương mại & xây dựng Nam Sơn
	1500 tấn/ tháng
	1/19/2010
	2/28/2011

	5
	Công ty xây dưng công nghiệp Việt Nam
	1000 tấn/ tháng
	3/3/2010
	2/28/2011

	6
	Công ty cổ phần thép Hồng Trang (Nhà Phân Phối)
	1000 tấn/ tháng
	3/15/2010
	2/28/2011

	7
	Công ty TNHH & Thương Mại Hà Nam (nhà Phân Phối)
	15 000tấn/ tháng
	1/1/2010
	2/28/2011


Nguồn: TISCO

13.10 Kế hoạch phát triển kinh doanh
Các cơ hội và thách thức của Công ty:
Thuận lợi

· Là đơn vị duy nhất trong nước sản xuất thép đi từ khai thác quặng sắt đến sản phẩm cuối cùng là thép cán.

· Tự sản xuất được khoảng 50% nhu cầu phôi thép từ nguyên liệu trong nước với giá thành đảm bảo cạnh tranh.

· Một số mỏ quặng của Công ty lộ thiên, do vậy tiết kiệm được chi phí khai thác, qua đó góp phần làm giảm giá thành nguyên vật liệu đầu vào của Công ty.

· Năng lực sản xuất cao, chủng loại sản phẩm đa dạng, đặc biệt là sản phẩm thép hình. 

· Thương hiệu TISCO uy tín và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

· Cán bộ công nhân viên TISCO có tinh thần đoàn kết và tay nghề cao.

· Hệ thống phân phối rộng khắp, sự chung thuỷ của khách hàng ngày càng được nâng cao.

· Về cơ bản, nền kinh tế vẫn đang phát triển tốt. Nhu cầu xây dựng vẫn sẽ ở mức cao, tạo nguồn cầu mạnh mẽ cho ngành thép nói chung và TISCO nói riêng;

· Đẩy mạnh đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tiếp cận công nghệ kỹ thuật tiên tiến; đào tạo nguồn nhân lực.

· Dự án mở rộng sản xuất của TISCO giai đoạn II dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2011 và dự án mở rộng sản xuất TISCO giai đoạn III dự kiến thực hiện từ năm 2014 đến 2020, sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất cũng như sức cạnh tranh của Công ty. 
· Công ty có cơ hội liên kết, hợp tác với các công ty khác; và mở rộng quan hệ quốc tế và đầu tư ra nước ngoài.

Khó khăn

· Tác động từ sự khủng hoảng của nền kinh tế thế giới nói chung và khó khăn của Việt Nam nói riêng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển của ngành thép và TISCO.

· Trong thời gian tới có nhiều dự án sản xuất thép có quy mô lớn đi vào hoạt động, tạo ra nhiều áp lực trong cạnh tranh.

· Cơ cấu tổ chức cồng kềnh, lực lượng lao động đông, tỷ lệ lao động gián tiếp cao, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế.

· Về vị trí địa lý: xa thị trường chính, xa cảng biển, cửa khẩu ...dẫn đến tăng chi phí vận chuyển.

· Nguồn cung nguyên liệu ngày càng cạn kiệt, nhiều đối thủ cạnh tranh đang tiếp cận và dự định đầu tư sản xuất từ nguyên liệu thô trong nước.

14.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

14.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 02 năm liền trước năm đăng ký giao dịch:

Đơn vị: triệu đồng

	CHỈ TIỂU
	Từ 01/01/2009 đến 30/06/2009
	Từ 30/06/2009 đến 31/12/2009
	9 tháng đầu năm 2010

	Tổng giá trị tài sản
	      5.012.236   
	           5.262.136   
	  5.558.369   

	Doanh thu thuần
	      3.178.780   
	           3.395.224   
	  5.867.200   

	Lợi nhuận từ HĐKD
	               893   
	                67.040   
	      96.208   

	Lợi nhuận khác
	         (716)   
	                 6.750   
	        6.477   

	Lợi nhuận trước thuế
	               177   
	                73.790   
	    102.684   

	Lợi nhuận sau thuế
	(974)   
	                56.116   
	      77.013   

	Tỷ lệ Lợi nhuân trả cổ tức (%)
	 
	98,37
	


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng đầu năm của Công ty Gang Thép Thái Nguyên và Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng cuối năm 2009 và báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2010 của Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên.
Ghi chú: 
Tại Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng cuối năm 2009 của Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên có nêu những vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán viên là “Tại thời điểm 31/12/2009, Công ty chưa thu thập được đầy đủ báo cáo tài chính của các Công ty liên kết làm cơ sở xác định giá trị thuần của các khoản đầu tư của Công ty. Do đó, chúng tôi không thể xác định được giá trị thuần của các khoản đầu tư của các công ty liên kết tại thời điểm 31/12/2009.

14.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2009 
Nhân tố khách quan:

· Hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã có tác động xấu đến kết quả sản xuất kinh doanh của TISCO năm 2008, và còn kéo dài đến 06 tháng đầu năm 2009;
· Chi phí khấu hao tăng cao sau khi xác định lại GTDN, làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty;

· Thị trường thép xây dựng và giá vật tư nguyên liệu đầu vào biến động phức tạp, cạnh tranh trong tiêu thụ ngày càng gay gắt gây nhiều khó khăn cho việc điều hành sản xuất kinh doanh;

· Công ty được vay nguồn vốn có lãi suất ưu đãi theo chính sách kích cầu của Chính Phủ;

· Việc Công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01/07/2009 góp phần phát huy tính chủ động, sáng tạo cải thiện thu nhập cho người lao động. Thông qua việc cổ phần hóa, Công ty đã sắp xếp lại lực lượng lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. 

Nhân tố chủ quan
· Công ty đã chủ động được đầy đủ vật tư, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh;

· Một số hạng mục của Dự án mở rộng Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II đã đi vào sản xuất ổn định, phát huy hiệu quả;

15.1 Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

15.1 Vị thế của công ty trong ngành: .

· Về thị phần

Thị phần sản xuất thép thanh của các công ty năm 2009
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Nguồn:
Hiệp hội thép Việt Nam
Với thị phần là 13,5%, TISCO giữ thị phần lớn nhất Miền Bắc và thứ hai cả trên quy mô toàn quốc, chỉ sau Pomina với thị phần 14,3%, đơn vị giữ thị phần thứ ba là VinaKyoei với thị phần 9,5%.
Trong lĩnh vực sản xuất thép xây dựng ở thị trường miền Bắc sẽ xảy ra tương đối khốc liệt bởi số đông đơn vị sản xuất và sự dư thừa về công suất. Ngoài ra khu vực Miền Bắc phải chịu áp lực trực tiếp và trước tiên bởi các chính sách của Trung Quốc trong việc điều chỉnh chính sách xuất khẩu. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thép nhập khẩu từ Trung Quốc tác động chung lên thị trường, ảnh hưởng tới tất cả các nhà sản xuất thép trong khu vực và nằm ngoài tầm kiểm soát của các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, phân tích vị thế của Công ty ở đây chỉ giới hạn trong thị trường sản xuất thép nội địa tại thị trường miền Bắc, thị trường tiêu thụ sản phẩm chính của TISCO.

· Về quy mô

Hầu hết các đơn vị sản xuất thép Phía Bắc hiện nay đều có quy mô nhỏ và vừa với công suất dây chuyền cán thép trong khoảng từ 200.000 đến 300.000 tấn/năm, trình độ công nghệ và trang thiết bị ở mức trung bình thấp ngang nhau và không có đơn vị nào có lợi thế nổi trội về mặt công nghệ cán.

· Về nguồn nguyên liệu

Có thể nói đây là một trong những lợi thế lớn nhất của TISCO so với các doanh nghiệp trong ngành. Trong khi phần lớn các doanh nghiệp trong ngành, dù là sản xuất phôi hay cán thép, đều không thể chủ động hoàn toàn nguồn nguyên liệu đầu vào mà phải dựa nhiều vào nguồn phôi và thép phế nhập khẩu thì với dự án mở rộng nhà máy giai đoạn II, TISCO đảm bảo quặng thiêu kết đủ đáp ứng nhu cầu cho sản xuất gang lò cao và tự sản xuất khoảng 12% nhu cầu than mỡ cho sản xuất cốc luyện kim của các lò luyện cốc hiện tại và dự án mở rộng giai đoạn II. Trong một ngành công nghiệp đặc thù trong đó nguyên vật liệu chiếm tới trên 90% giá thành đầu vào của sản phẩm thì những lợi thế của TISCO giúp Công ty giảm giá thành, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường định hướng giá như Việt Nam.

· Về công nghệ

Về tốc độ dây chuyền cán, kích thước lò nung...đều ở mức trung bình thấp, các chỉ tiêu tiêu hao nguyên, nhiên liệu, năng lượng gần tương tự, chi phí gia công cán chênh lệch không nhiều giữa các đơn vị sản xuất, vì vậy xét về góc độ cạnh tranh về mặt công nghệ là không đáng kể. 

· Về chủng loại và chất lượng sản phẩm

Hầu hết các dây chuyền cán dài được thiết kế để cán cả thép thanh và thép cuộn (ngoại trừ dây chuyền cán thép thanh của VUC và thép hình của An Khánh), mức độ chuyên môn hoá không cao, khả năng thay đổi hoặc chế tạo sản phẩm mới rất hạn chế. Do yêu cầu của khách hàng thường đòi hỏi đa dạng về chủng loại theo kích thước, mác thép... với năng lực sản xuất hạn chế nên các đơn vị này không có khả năng đáp ứng đầy đủ, thường xuyên thiếu về cơ cấu chủng loại sản phẩm, mặt khác, hiện không có hệ thống phân phối thép chung, việc phối kết hợp tiêu thụ giữa các đơn vị chưa thực hiện được vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tiêu thụ, cung ứng đầy đủ và đúng hạn cho khách hàng. 

Về điểm này, TISCO là đơn vị sản xuất đa dạng nhất các chủng loại sản phẩm từ thép cuộn, thép thanh trơn và vằn, thép hình các loại với tương đối đầy đủ các mác thép. Cơ cấu sản phẩm tương đối đầy đủ là một lợi thế riêng so với các nhà sản xuất khác đặc biệt là các loại thép hình cỡ trung như thép chữ C180 , thép chữ I160, thép góc L130...hiện có nhu cầu tương đối lớn và mức độ cạnh tranh còn tương đối thấp.

· Về hệ thống phân phối

Phần lớn các nhà sản xuất chưa xây dựng được kênh phân phối riêng đủ mạnh, việc tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào một số nhà phân phối lớn ở khu vực Hải Phòng, Hà Nội và Thái Nguyên. Công ty cổ phần thép Việt Ý (VIS), VinaKansai có hậu thuẫn tiêu thụ một phần trong nội bộ Công ty mẹ có tiềm lực. Hệ thống phân phối được xây dựng tương đối bài bản và rộng khắp thuộc về Hòa Phát và DANI, với chiến lược sản phẩm hướng về khách hàng tiêu dùng tư nhân.

Với hệ thống phân phối rộng khắp bao gồm sáu kênh chính là: Chi nhánh và các đơn vị thành viên; Khách hàng truyền thống; Các đơn vị trong Tổng công ty Thép Việt Nam; Nhà phân phối các tỉnh; Đại lý hoa hồng; và Xuất khẩu, TISCO có lợi thế đáng kể trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm của mình so với các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, để duy trì lợi thế này trước áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, Công ty cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối của mình.

15.2 Triển vọng phát triển của ngành: 

·  Nhu cầu thép thành phẩm được kỳ vọng sẽ tăng từ 9,3 triệu tấn năm 2009 lên 28,5 triệu tấn năm 2025. Mức độ tiêu thụ thép tính trên đầu người sẽ tăng gấp gần ba lần lên mức khoảng 280 kg năm 2025. Lĩnh vực xây dựng, hạ tầng, máy móc chiếm 70% nhu cầu thép năm 2009 và sẽ tăng khoảng 7% mỗi năm đến năm 2025

· Mặc dù sản lượng thép thành phẩm sản xuất trong nước đã tăng đáng kể từ 4,2 triệu tấn năm 2005 lên 6,9 triệu tấn năm 2009, tuy nhiên, Việt Nam vẫn là nước nhập khẩu ròng khoảng 13% đối với sản phẩm thép thanh và 71% đối với sản phẩm thép tấm lá. Nhập khẩu thép bán thành phẩm được dự báo tiếp tục diễn ra ở cả hai sản phẩm phôi billet và phôi slab.

· Nguồn nguyên liệu thô cho sản xuất thép của Việt nam khá hạn chế. Năm 2009, xấp xỉ 47% nhu cầu phôi billet là nhập khẩu, bên cạnh khối lượng nguyên liệu thô lớn để sản xuất billet trong nước (khoảng 65% phế liệu, 40% gang và 30% than luyện cốc). 

· Việc thay đổi hình thức sở hữu sang hình thức Công ty cổ phần sẽ nâng cao chất lượng quản lý điều hành, tăng cường hiệu quả đầu tư, nhận được hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, thị trường … từ đối tác chiến lược

· Trong những năm gần đây, có rất nhiều dự án thép của các nhà đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh đầu tư vào Việt Nam. Đây là cơ hội tốt cho ngành thép trong nước khi các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại và quy trình nhà máy liên hợp khép kín sẽ giúp các doanh nghiệp sử dụng chi phí một cách hiệu quả nhất. Các dự án đầu tư này nếu khả thi sẽ đóng góp rất lớn cho sự phát triển của ngành, là nền tảng cho ngành thép phát triển sang một giai đoạn mới. Khi đó, các nhu cầu về phôi, thép xây dựng, và các sản phẩm dẹt không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn có khả năng xuất khẩu và cạnh tranh với các nước trong khu vực.

· Nhìn nhận một cách khách quan, việc đầu tư vào những dự án này sẽ giúp nội tại ngành phát triển tốt hơn, tuy nhiên sẽ có một sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cũ và mới (chủ yếu là nước ngoài) trong ngành. Các nhà máy liên hợp thép mới được đầu tư tốt hơn với quy mô vốn lớn, công nghệ cao, công suất lớn nên chất lượng sản phẩm cao và có lợi thế về chi phí thấp khi hoạt động theo một dây chuyền sản xuất khép kín. Trong khi đó, các doanh nghiệp cũ trong ngành chỉ có lợi thế cạnh tranh ở thương hiệu và mối quan hệ lâu năm với khách hàng. Tuy nhiên chỉ có các doanh nghiệp lớn mới có lợi thế này và các doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ sẽ gặp nhiều khó khăn để duy trì và tồn tại. Tuy vậy, đây là một sự đào thải theo quy luật tự nhiên để đảm bảo cho sự phát triển của ngành tập trung hơn, tốt hơn và vững chắc hơn.
16.1 Chính sách đối với người lao động

16.1 Số lượng lao động tại thời điểm 30/06/2009
          Tổng số lượng lao động: 



      

5909 người, trong đó:
 Phân theo trình độ:

	        Trình độ đại học, cao đẳng:
	1416
	người

	        Trình độ trung cấp:
	928
	người

	         Lao động kỹ thuật:
	3274
	người

	         Lao động phổ thông: 
	281
	người



Phân theo độ tuổi

	           Dưới 30:


	
	1693
	người

	           Từ 30 đến 40: 
	1445
	người

	           Từ 41 đến 45:
	1108
	người

	           Từ 46 đến 50: 
	1081
	người

	           Từ 51 đến 55: 


	495
	người

	           Từ 56 đến 60:
	87
	người


Nguồn: TISCO

16.2 Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp
· Công ty luôn chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Người lao động cũng được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.

· Đơn giá tiền lương được xác định dựa vào tổng quỹ lương (theo quy định của nhà nước về thang bảng lương, số lượng lao động, mức tối thiểu) và doanh thu. Chế độ tiền lương có xét đến doanh thu là đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất để kích thích người lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh.

· Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty đưa ra chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, đưa ra sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.

17.1 Chính sách cổ tức

· Theo Điều lệ Công ty, Công ty được chi trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Mức chi trả cổ tức do HĐQT kiến nghị hàng năm và phải được ĐHĐCĐ chấp thuận phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật. HĐQT có thể quyết định mức chi trả cổ tức tạm thời.

· Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ là 3%.
(Ghi chú: Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ tháng 7/2009)

· Tỷ lệ trả cổ tức năm 2010  dự kiến là 9%.

18.1 Tình hình hoạt động tài chính

18.1 Các chỉ tiêu cơ bản
· Chính sách kế toán
Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VNĐ), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam. 
· Trích khấu hao tài sản cố định

· Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị khấu hao lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

· Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi/lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ. 

· Theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2009, tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại quyết định số 206/203/QĐ – BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và công văn số 7879/BTC-TCDN ngày 03/06/2009 của Bộ Tài Chính. Theo Công văn trên, công ty được phép giãn khung thời gian sử dụng của máy móc thiết bị tối đa lên 15 năm. Việc thay đổi chính sách khấu hao trên làm cho chi phí khấu hao của máy móc thiết bị trong kỳ giảm 46,67 tỷ đồng. Thời gian khấu hao cụ thể được Công ty ước tính như sau:

· Nhà xưởng, vật kiến trúc:

 
10 – 50 năm

· Máy móc thiết bị:


 
03 – 15 năm

· Thiết bị văn phòng:


03 – 05 năm

· Phương tiện vận tải:


06 – 10 năm

· Phần mềm quản lý


03 năm

· Quyền sử dụng đất có thời hạn

07 năm

· Tài sản cố định vô hình khác

14 – 18 năm

· Mức lương bình quân
· Mức lương bình quân của năm 2009: 3.649.000 đồng/người/tháng

· Thanh toán các khoản nợ đến hạn:
· Tổng dư nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2009 là  2.183.305.000.000  đồng trong đó dư nợ vay ngắn hạn là  1.667.031.000.000 đồng.

· Các khoản phải nộp theo luật định:
· Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước theo luật định tại thời điểm 31/12/2009 là  18.253.000.000 đồng

· Trích lập các quỹ theo luật định:
· Trích lập các quỹ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do Đại hội đồng Cổ đông Công ty quyết định căn cứ quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của TISCO.

· Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty năm 2010, Công ty không trích lập các quỹ.

· Đầu tư tài chính ngắn hạn:

· Tiền gửi tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc cạn Thái Nguyên: 10.000.000.000 đồng

· Đầu tư dài hạn khác: 



15.369.177.342 đồng
· Công ty Nateelvina: 


9.729.031.615 đồng
· Công ty CP vật liệu chịu lửa: 

4.049.721.038 đồng 
· Công ty CP sửa chữa ô tô Gang thép: 
545.991.078 đồng 
· Công ty CP Hợp Kim Sắt Gang Thép: 
844.433.611đồng
· Cho vay dài hạn: 


200.000.000 đồng

Nguồn: TISCO
· Tình hình công nợ hiện nay
Bảng Vay và nợ  
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	 30/06/2009
	31/12/2009
	30/09/2010

	
	 Nợ ngắn hạn 
	       1.982.216   
	       2.183.305   
	      2.288.639   

	1
	 Vay và nợ ngắn hạn 
	       1.556.548   
	       1.667.031   
	      1.795.071   

	2
	 Phải trả người bán 
	          270.233   
	          353.382   
	        310.630   

	3
	 Người mua trả tiền trước 
	             5.336   
	             2.356   
	            5.879   

	4
	 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
	             9.123   
	            18.253   
	          16.022   

	5
	 Phải trả người lao động 
	            27.220   
	            32.564   
	          56.300   

	6
	 Chi phí phải trả 
	            12.203   
	             7.179   
	          51.447   

	7
	 Phải trả nội bộ 
	            87.824   
	            81.318   
	                 -     

	8
	 Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 
	                  -     
	                  -     
	                 -     

	9
	 Các khoản phải trả phải nộp khác 
	            13.729   
	            21.222   
	          26.370   

	10
	 Dự phòng phải trả ngắn hạn khác 
	                  -     
	                  -     
	                 -     

	11
	 Quỹ khen thưởng phúc lợi 
	
	
	          26.919   

	
	 Nợ dài hạn 
	       1.153.748   
	       1.108.387   
	      1.351.723   

	1
	 Phải trả dài hạn khác 
	                500   
	                586   
	               541   

	2
	 Vay và nợ dài hạn 
	       1.153.248   
	       1.105.588   
	      1.349.078   

	3
	 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 
	                  -     
	             2.213   
	            2.105   


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng đầu năm của Công ty Gang Thép Thái Nguyên và Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng cuối năm 2009 và báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2010 của Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên
18.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
	từ 01/01/2009 đến 30/06/2009
	từ 1/07/2009 đến 31/12/2009

	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
	
	

	Hệ số thanh toán ngắn hạn
	            1,27  
	            1,22  

	Hệ số thanh toán nhanh
	            0,66  
	            0,65  

	Hệ số thanh toán tức thời
	            0,16  
	            0,11  

	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
	
	

	Nợ/Tổng tài sản
	            0,63  
	            0,63  

	Nợ/Vốn chủ sở hữu
	            1,67  
	            1,67  

	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
	
	

	Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	            0,63  
	            0,65  

	Số ngày vòng quay phải thu
	         107,23  
	         123,61  

	Số ngày vòng quay phải trả
	           48,88  
	           55,50  

	Số ngày vòng quay hàng tồn kho
	         147,03  
	         146,21  

	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  
	
	

	Lợi nhuận thuần từ HĐKD/Doanh thu thuần
	            0,03  
	            1,97  

	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	-
	            1,65  

	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Bình quân
	-
	            1,09  

	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu Bình quân (*)
	-
	            2,96  


Nguồn: Tính toán căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng đầu năm của Công ty Gang Thép Thái Nguyên và Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng cuối năm 2009
(*) Vốn chủ sở hữu không tính Nguồn kinh phí và quỹ khác.
19.1 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

19.1 Danh sách và tóm tắt lý lịch HĐQT

Ông : Trần Văn Khâm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

	Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trú Quán 

Dân tộc 

Tôn giáo

Trình độ : 

- Văn hoá 

- Chuyên môn 

- Chính trị 

Chức vụ hiện nay:


	Ngày 15 tháng 01  năm 1961

Xã Nghĩa Thái - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định   

Phường Trung Thành - Thành Phố Thái Nguyên 

Kinh

Không 

10/10

Kỹ sư cơ khí chế tạo - Cử nhân quản trị kinh doanh

Cử nhân chính trị 

Phó Bí thư Đảng ủy Công ty 

Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty


Quá trình công tác
	4/1983 - 12/1985

1/1986 - 2/1988

3/1988 - 1/1991

2/1991 - 6/1998

7/1998 - 8/2000

9/2000 -10/2003

11/2003- 10/2007

11/2007- 6/2009

7/2009  đến nay
	Công nhân tiện - Phân xưởng cơ khí - Xưởng Cơ khí - Công ty Gang thép Thái Nguyên

Cán bộ kế hoạch - Xưởng cơ khí - Công ty Gang thép TN 
Bí thư đoàn Xưởng cơ khí - Công ty Gang thép Thái Nguyên 

Phó bí thư , Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Gang thép Thái Nguyên 

Phó giám đốc , Phó bí thư , Bí thư Đảng uỷ Nhà máy Cơ khí gang thép Công ty Gang thép Thái Nguyên 

Giám đốc Nhà máy cơ khí Gang thép - Công ty Gang thép Thái Nguyên 

Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh , Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Gang thép Thái Nguyên 

Phó Tổng Giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên

Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên 


	Số cổ phần nắm giữ:

Số cổ phần của người có liên quan:

· Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (Vợ)

Hành vi vi phạm pháp luật

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	102.500 cổ phần

51.100 cổ phần

Không

không


Ông Phạm Hồng Quân  - Uỷ viên hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc 
Công ty

	Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trú Quán 

Dân tộc 

Tôn giáo

Trình độ : 

- Văn hoá 

- Chuyên môn 

Chức vụ hiện nay:
	24/5/1961

Hải Triều - Tiên Lữ - Hưng Yên

Phường Hương Sơn - Thành Phố Thái Nguyên

 Kinh 

Không 

10/10

Kỹ sư  Luyện Kim   

Uỷ viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên 


Quá trình công tác 

	1984 - 1987

1987 - 1993

1993 - 1999

1999 - 9/2004

9/2004 – 6/2009

7/2009 đến nay
	 Công nhân Luyện thép , kỹ thuật viên luyện thép Nhà máy Luyện thép Lưu Xá

Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Nhà máy Luyện thép Lưu Xá

Phó giám đốc Nhà máy Luyện thép Lưu Xá 

Trưởng phòng quản lý chất lượng sản phẩm và đo lường Công ty Gang thép Thái Nguyên 

Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Gang thép Thái Nguyên 

Uỷ viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên 

	
	

	Số cổ phần nắm giữ:

Số cổ phần của người có liên quan:

· Bà Nguyễn Thị Dung (Vợ)

· Phạm Hồng Ninh (em ruột)

Hành vi vi phạm pháp luật

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	77.400 cổ phần

3.200 cổ phần

1.400 cổ phần

Không

không


Ông Hoàng Ngọc Diệp - Uỷ viên Hội đồng quản trị  kiêm Phó Tổng giám đốc
Công ty

	Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trú Quán 

Dân tộc 

Tôn giáo

Trình độ : 

- Văn hoá 

- Chuyên môn 

- Chính trị 

Chức vụ hiện nay:
	08/5/1966

Gia Khánh – Hoa Lư – Ninh Bình

Trung Thành – thành phố Thái Nguyên

Kinh

Không

10/10

Kỹ sư cơ khí chế tạo 

Cử nhân Kinh tế Chính trị

Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc


Quá trình công tác
	5/1990 -2/1997

3/1997 – 8/1999

9/1999 – 7/2002

8/2002 – 12/2005

1/2006 – 6/2006

7/2006 – 6/2009

7/2009 đến nay
	Công nhân sửa chữa Xưởng luyện thép Công ty Gang thép Thái Nguyên

Kỹ thuật viên kiêm Bí thư đoàn thanh niên nhà máy Luyện thép Lưu Xá Công ty Gang thép Thái Nguyên

Trưởng phòng cơ điện Nhà máy luyện thép Lưu Xá Công ty Gang thép Thái Nguyên

Phó Giám đốc Nhà máy Luyện thép Lưu Xá Công ty Gang thép Thái Nguyên

Phó Trưởng phòng Thiết kế và Quản lý thiết bị Công ty Gang thép Thái Nguyên

Trưởng phòng Thiết kế và Quản lý thiết bị Công ty Gang thép Thái Nguyên 

Uỷ viên Hội đồng Quản trị – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên. 

	
	

	Số cổ phần nắm giữ:

Số cổ phần của người có liên quan:

· Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Vợ)

Hành vi vi phạm pháp luật

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty 
	71.800 cổ phần

13.200 cổ phần

Không

không


Ông Nguyễn Chí Dũng - Uỷ viên Hội đồng quản trị 

	Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trú Quán 

Dân tộc 

Tôn giáo

Trình độ : 

- Văn hoá 

- Chuyên môn 

Chức vụ hiện nay:
	09/2/1955

Đại Xuân – Quế Võ – Bắc Ninh

Phường Hoàng Văn Thụ – thành phố Thái Nguyên

Kinh

Không

10/10

Kỹ sư điện- Kỹ sư Quản trị kinh doanh

Bí thư Đảng uỷ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Uỷ viên Hội đồng quản trị 


Quá trình công tác
	7/1977 – 6/1980

7/1980- 5/1983

6/1983 – 5/1986

6/1986- 6/1987

7/1987 – 12/1987

1/1988 – 2/1991

2/1991 – 8/1994

9/1994 – 5/1996

6/1996 – 6/2000

7/2000 – 7/2003

8/2003 – 6/2009

7/2009 đến nay 
	Công nhân Nhà máy cán thép Lưu Xá Công ty Gang thép Thái Nguyên

Phó Ban Sản xuất đoàn thanh niên Công ty Gang thép Thái Nguyên

Trưởng ban tổ chức đoàn thanh niên Công ty Gang thép Thái Nguyên

Trưởng ban sản xuât đoàn thanh niên Công ty Gang thép Thái Nguyên

Bí thư đoàn thanh niên khối cơ quan Công ty Gang thép Thái Nguyên

Phó Bí thư đoàn thanh niên Công ty Gang thép Thái Nguyên

Bí thư đoàn thanh niên Công ty Gang thép Thái Nguyên

Phó phòng Tổng hợp Đảng uỷ Công ty Gang thép Thái Nguyên

Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công ty Gang thép Thái Nguyên

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Công ty Gang thép Thái Nguyên

Bí thư Đảng uỷ Công ty Gang thép Thái Nguyên

Bí thư Đảng uỷ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên


	Số cổ phần nắm giữ:

Số cổ phần của người có liên quan:

· Nguyễn Việt Cường (Con)

· Nguyễn Quang Hạnh (Em)

Hành vi vi phạm pháp luật

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	8.100 cổ phần

1.200 cổ phần

11.000 cổ phần

Không

không


19.2 Danh sách và Sơ yếu lý lịch Ban Tổng Giám đốc

Ông Trần Văn Khâm – Tổng Giám đốc (đề nghị xem phần Hội đồng Quản trị)

Ông Phạm Hồng Quân – Phó Tổng Giám đốc (đề nghị xem phần Hội đồng Quản 

trị)
Ông Hoàng Ngọc Diệp – Phó Tổng Giám đốc (đề nghị xem phần Hội đồng Quản trị)
Ông Hoàng Văn Tòng - Phó Tổng giám đốc Công ty

	Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trú Quán 

Dân tộc 

Tôn giáo

Trình độ : 

- Văn hoá 

- Chuyên môn 

- Chính trị 

Chức vụ hiện nay:
	07/3/1952

Phú Bình – Thái Nguyên

Trung Thành – thành phố Thái Nguyên

Kinh

Không

10/10

Kỹ sư luyện kim

Cử nhân lý luận chính trị

Phó Tổng Giám đốc Công ty 


Quá trình công tác
	3/1976 – 6/1983

7/1983 – 4/1988

5/1988 – 3/1993

4/1993 – 3/1997

4/1997 – 6/1998

7/1998 – 8/2000

9/2000 – 6/2009

7/2009 - đến nay
	Kỹ sư kỹ thuật phân xưởng đúc Xưởng cơ khí Công ty Gang thép Thái Nguyên

Phó Quản đốc phân xưởng thép Xưởng cơ khí Công ty Gang Thép Thái Nguyên

Quản đốc phân xưởng thép Xưởng cơ khí Công ty Gang Thép Thái Nguyên

Trưởng phòng Luyện kim – KCS  Nhà máy cơ khí  Công ty Gang Thép Thái Nguyên

Phó Giám đốc nhà máy cơ khí Công ty Gang thép Thái Nguyên

Giám đốc Nhà máy cơ khí Công ty Gang thép Thái Nguyên

Phó Tổng Giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên 

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên 


	Số cổ phần nắm giữ:

Số cổ phần của người có liên quan:

· Hoàng Anh Tuân (Con)

· Hoàng Quỳnh Nga (con)

Hành vi vi phạm pháp luật

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	5.200 cổ phần

3.600 cổ phần

200 cổ phần

Không

không


19.3 Danh sách và sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát

Ông Hoàng Danh Sơn - Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
	Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trú Quán

Quốc tịch  

Dân tộc 

Tôn giáo

Trình độ : 

- Văn hoá 

- Chuyên môn 

- Chính trị 

Chức vụ hiện nay:
	Ngày 14 tháng 4  năm 1965

Xã Quỳnh Thạch - Huyện Quỳnh Lưu  - Tỉnh Nghệ An   

Phường Trưng Vương - Thành Phố Thái Nguyên

Việt Nam 

Kinh 

Không 

10/10

Cử nhân kinh tế 

Sơ cấp 

Trưởng Ban kiểm soát Công ty kiêm UVBCH Công Đoàn Công ty  


Quá trình công tác
	 2/1989 – 7/1998

8/1998 – 4/2000 

5/2000 – 10/2004

10/2004 – 6/2009

7/2009 đến nay
	Nhân viên phòng Kế toán thống kê và tài chính Nhà máy Luyện cán thép Gia Sàng 

Phó phòng Kế toán thống kê và tài chính Nhà máy Luyện cán thép Gia Sàng

Trưởng phòng Kế toán thống kê và tài chính Nhà máy Luyện cán thép Gia Sàng 

Phó phòng Kế toán thống kê và tài chính Công ty Gang thép TN

Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên


	Số cổ phần nắm giữ:

Số cổ phần của người có liên quan:

· Hoàng Danh Vân (Anh)

Hành vi vi phạm pháp luật

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	10.100 cổ phần

3.600 cổ phần

Không

không


Bà Đoàn Thu Trang - Uỷ viên Hội đồng quản trị 

	Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Dân tộc 

Tôn giáo

Trình độ : 

- Văn hoá 

- Chuyên môn

Chức vụ hiện nay:

Quá trình công tác
Năm 2009 - ®Õn nay
	Đoàn Thu Trang

15/05/1985

Duy tiên - Hà Nam

Kinh

Không
12/12

Cử nhân Quản trị Du lich & Khách sạn

Uỷ viên HĐQT

Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Gang thép Thái nguyên


	Số cổ phần nắm giữ:

Số cổ phần của người có liên quan:

· Đoàn Hồng Dũng (Bố)

· Nguyễn Thị Thanh Sơn

Hành vi vi phạm pháp luật

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	0 cổ phần

3.500.000 cổ phần

610.100 cổ phần

Không

không


Ông Bùi Văn Lừng - Thành viên Ban kiểm soát 

	Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trú Quán 

Dân tộc 

Tôn giáo

Trình độ : 

- Văn hoá 

- Chuyên môn 

Chức vụ hiện nay:
	01/7/1977

Nghĩa Minh – Nghĩa Hưng – Nam Định

Phường Đồng Quang – TP Thái Nguyên

Kinh

Không

12/12

Cử nhân kinh tế

Chuyên viên Ban kiểm soát


Quá trình công tác
	7/2002 – 6/2009

7/2009 đến nay


	Chuyên viên kế toán Mỏ than Phấn Mễ – Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Chuyên viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên


Ông Trần Anh Dũng - Thành viên Ban kiểm soát

	Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trú Quán 

Dân tộc 

Tôn giáo

Trình độ : 

- Văn hoá 

- Chuyên môn 

- Chức vụ hiện nay:
	Trần Anh Dũng

25/12/1967

Linh Thông - Định Hoá - Thái Nguyên

Phường Phan Đình Phùng – Thành phố Thái Nguyên

Tày

Không 

12/12

Cử nhân kinh tế 

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép TN


Quá trình công tác
	4/1993 -  7/2002 

 8/2002 -  10/2002 

11/2002 -  3/2003 

4/2003 -  10/2003 

11/2003 -  6/2009 

Từ  7/2009 - nay 
	Chuyên viên Phòng Kế toán công ty Gang thép Thái nguyên

Công tác tại Trung tâm hợp tác lao động với nước ngoài thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam.

Chuyên viên phòng Kế toán Công ty Gang thép Thái nguyên.

Trưởng phòng kế toán Nhà máy Cán thép Thái nguyên.

Chuyên viên Kế toán Công ty Gang thép Thái nguyên.

Thành viên Ban kiểm soát công ty CP Gang thép Thái nguyên.


	Số cổ phần nắm giữ:

Số cổ phần của người có liên quan:

· Trần Thị Thủy (Em)

Hành vi vi phạm pháp luật

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	0 cổ phần

4.800 cổ phần

Không

không


Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Thành viên Ban kiểm soát 

	Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trú Quán 

Dân tộc 

Tôn giáo

Trình độ : 

- Văn hoá 

- Chuyên môn 

Chức vụ hiện nay:
	23/11/1986

Duy Tiên – Hà Nam

Phường Hàng Buồm – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Kinh

Không

12/12

Cử nhân kinh tế

Thành viên không chuyên trách  Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép TN


Quá trình công tác
	1/2006 - nay

7/2009 - nay
	Nhân viên phòng Kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Trung Dũng

Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên


Bà Lương Thị Mùi - Thành viên Ban kiểm soát 

	Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trú Quán 

Dân tộc 

Tôn giáo

Trình độ : 

- Văn hoá 

- Chuyên môn 

Chức vụ hiện nay:
	10/12/1979

Đông Lâm – Tiền Hải – Thái Bình

Phường Hương Sơn – TP Thái Nguyên

Kinh 

Không

12/12

Cử nhân kinh tế 

Nhân viên kế toán và Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên


Quá trình công tác
	11/1997- 2/2001

3/2001 – 6/2009

7/2009 đến nay
	Nhân viên Ban quản lý dự ánh công trình Công ty Gang thép Thái Nguyên

Nhân viên phòng kế toán thống kê và tài chính Công ty Gang thép Thái Nguyên

Nhân viên phòng kế toán thống kê và tài chính kiêm Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

	Số cổ phần nắm giữ:

Hành vi vi phạm pháp luật

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	17.000 cổ phần

Không

Không


19.4 Sơ yếu lý lịch Kế toán trưởng

Ông: Đỗ Xuân Hòa – Kế toán trưởng
	Ngày sinh:
	24/02/1954

	Quê quán:
	Tây Phong, Tiền Hải, Thái Bình

	Quốc tịch:
	Việt Nam

	Dân tộc:
	Kinh

	Trú quán:
	P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	Trình độ:
	

	- Văn hóa:
	10/10.

	-eChuyên môn:
	Cử nhân kinh tế

	-eChính trị:
	Trung cấp lý luận

	Chức vụ hiện nay:
	Kế toán trưởng Công ty CP Gang Thép Thái nguyên

	Quá trình học tập và công tác:

	 02/1979  - 5/ 1983:        Bộ đội

 6/1983  - 3 / 1987:         Kế toán Nhà văn hoá – Công ty Gang thép Thái Nguyên.

 4/1987  - 9 / 1989:         Kế toánXí nghiệp phế liệu kim loại – Công ty Gang thép Thái    

                                       Nguyên. 

 10/1989  - 8 / 1991:       Phó phòng Kế toán - Xí nghiệp phế liệu kim loại – Công ty Gang 
                                       thép Thái Nguyên. 

 9/1991  - 12/ 1997:        Trưởng phòng Kế toán - Xí nghiệp phế liệu kim loại – Công ty 
                                       Gang thép Thái Nguyên. 

 01/1998  - 5 / 2000:       Phó giám đốc Xí nghiệp phế liệu kim loại Công ty Gang thép Thái 
                                       Nguyên. 

 6 / 2000 - 3/ 2005:         Phó phòng - Phòng kế toán thống kê tài chính Công ty Gang thép 
                                       Thái Nguyên. 

 10 / 2005 - 5/ 2006:       Trưởng phòng - Phòng kế toán thống kê tài chính Công ty Gang 
                                        thép Thái Nguyên. 

 6/ 2006 - 12/2008:         Kế toán trưởng - Công ty Gang thép Thái Nguyên, nay là Công ty 
                                        CP Gang Thép Thái Nguyên

	    Số cổ phần nắm giữ:

    Số cổ phần của người có liên quan:

· Lê Phương Nga (Vợ)

    Hành vi vi phạm pháp luật

    Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	52.900 cổ phần

3.200 cổ phần

Không

Không


20.1 Tài sản

Theo Báo cáo kiểm toán năm tài chính kết thúc vào 31/12/2009 và 30/09/2010, tài sản cố định của Công ty bao gồm: (i) Tài sản cố định hữu hình; (ii) Tài sản cố định vô hình; và (iii) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Tài sản cố định
Đơn vị:  triệu đồng
	STT
	Tên tài sản
	Giá trị sổ sách

	
	
	Nguyên giá
	Đã khấu hao
	Giá trị còn lại

	
	31/12/2009
	 
	 
	 

	1
	Tài sản cố định hữu hình
	2.969.013
	-1.463.582
	1.505.431

	2
	 Tài sản cố định vô hình
	105.494
	-54.701
	50.793

	3
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	356.445
	 
	356.445

	
	30/09/2010
	
	
	

	1
	Tài sản cố định hữu hình
	       3.010.029   
	-  1.586.150   
	       1.423.879   

	2
	 Tài sản cố định vô hình
	          105.743   
	- 57.334   
	            48.410   

	3
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	          716.532   
	
	          716.532   


Nguồn: Báo cáo kiểm toán của TISCO 06 tháng cuối năm 2009 và Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2010
Ghi chú: TSCĐ vô hình bao gồm Quyền sử dụng đất, phần mềm máy vi tính và TSCĐ khác bao gồm: 

- Thải đất mặt bằng khai thác mỏ sắt Trại Cau là :
308,7 triệu đồng
 - Bóc đất đá mỏ Phấn Mễ là :


2 615 triệu đồng
 - Thải đất đá mặt bằng khai thác mỏ Ngườm Cháng:
283 triệu đồng
 - Bốc đất đá mở tầng mỏ Quắc Zít: 


242 triệu đồng. 
21.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo

21.1 Tầm nhìn của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
· Trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành luyện kim, sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu tại chỗ, có khả năng cung ứng đầy đủ chủng loại thép xây dựng với chất lượng cao, giá cạnh tranh cho các hộ tiêu dùng công nghiệp.

· Là tổ chức kinh tế xã hội có quy mô lớn kinh doanh đa ngành nghề, có tiềm lực tài chính mạnh, có quy mô hoạt động quốc tế. Mở rộng đầu tư sang các ngành sản xuất và dịch vụ có hiệu quả kinh tế xã hội cao.

21.2 Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2010 - 1015
Mục tiêu chiến lược của  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đến 2015 là: “Tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cao trình độ công nghệ và thiết bị; tích cực đổi mới quản lý doanh nghiệp; Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả; Phấn đấu tăng trưởng 5,5%/năm; Khẩn trương triển khai và hoàn thành dự án đầu tư giai đoạn II, nâng cao sản lượng phôi thép tự sản xuất; Tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm; mở rộng thị trường cả trong nước và ngoài nước; nâng cao đời sống CBCNV, giữ vững ổn định chính trị nội bộ. Xây dựng Đảng bộ và các tổ chức quần chúng vững mạnh, đáp ứng với sự phát triển của Công ty giai đoạn mới. Nghiên cứu chuẩn bị cho Dự án mở rộng sản xuất GTTN giai đoạn III từ năm 2014 đến 2020”. 

 Một số chỉ tiêu quan trọng về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đến 2015 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên và các đơn vị góp vốn như sau:

· Phôi thép:  

1.070.000 tấn.

· Thép cán:   

1.427.000 tấn

Trong đó, các chi tiêu của TISCO như sau:

· Phôi thép:  

920.000 tấn.

· Thép cán:   

785.000 tấn

· Gang lò cao: 

750.000 tấn

· Cốc luyện kim: 

438.000 tấn

· Quặng thiêu kết: 
945.000 tấn

· Than mỡ tuyển

74.000 tấn

· Quặng sắt 



· 0 – 45: 

678.000 tấn

· 0 – 8: 

507.000 tấn

· 8 – 45: 

171.000 tấn

· Thép tiêu thụ: 

785.000 tấn

Nguồn: Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT Công ty CP Gang thép Thái Nguyên ngày 16/06/2010 v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2010 đến 2015 của Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên

21.3 Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể của TISCO trong từng lĩnh vực sản xuất như sau:

· Thép cán: sản xuất được các loại thép hình cỡ lớn, thép có hình dạng đặc biệt; chất lượng mẫu mã ổn định; thực hiện sản xuất theo đơn đặt hàng với tiến độ đáp ứng nhanh, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Chuyển hướng sản xuất các mặt hàng thép chất lượng cao, thép dùng cho chế tạo, gia công cơ khí…mức độ cạnh tranh thấp hơn, hiệu quả kinh tế cao;

· Phôi thép: chất lượng ổn định đối với tất cả các mác thép. Sản xuất thành công các loại thép chế tạo, thép chất lượng cao;

· Hệ thống phân phối: đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm với mức độ ổn định cao. Dịch vụ vận chuyển: đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải nguyên vật liệu, sản phẩm tiêu thụ, đảm bảo tiến độ yêu cầu;

· Xây dựng mối liên kết vững chắc với đa số các đơn vị sản xuất thép xây dựng trong khu vực, nắm giữ thị phần chi phối. Đạt được các thỏa thuận phân chia sản phẩm sản xuất, thị trường tiêu thụ;

· Kinh doanh đa ngành nghề;

· Mô hình quản lý tiên tiến, hiệu quả. Tiềm lực tài chính mạnh, khả năng huy động vốn cao, thu hút vốn và đầu tư quốc tế.

Bảng Kế hoạch sản xuất của TISCO và các công ty liên kết
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	I
	Sản lượng sản xuất
	 
	 
	
	 
	
	
	

	1
	Thép cán
	Tấn
	678
	1.059
	1.205
	1301
	1407
	1427

	2
	Thép thỏi
	Tấn
	350
	540
	790
	910
	920
	920


Nguồn: Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT Công ty CP Gang thép Thái Nguyên ngày 16/06/2010 v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2010 đến 2015 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên

Bảng Kế hoạch sản xuất, tiêu thụ của TISCO
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	I
	Sản lượng sản xuất
	 
	 
	
	 
	
	
	

	1
	Thép cán
	Tấn
	560
	590
	675
	720
	775
	785

	2
	Thép thỏi
	Tấn
	350
	540
	790
	910
	920
	920

	II
	Sản lượng tiêu thụ
	 
	 
	
	 
	
	
	

	1
	Thép cán tiêu thụ
	Tấn
	560
	590
	675
	720
	775
	785

	2
	Gang tiêu thụ ngoài
	Tấn
	160
	399
	642
	750
	750
	750


Nguồn: Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT Công ty CP Gang thép Thái Nguyên ngày 16/06/2010 v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2010 đến 2015 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.
21.4 Một số chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2010

Bảng Một số chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2010 

Đơn vị: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2010 
(Kế hoạch)
	Từ 01/07/2009 đến 31/12/2009
	Tăng/ giảm

	Doanh thu thuần
	Triệu đồng
	6.806.000
	3.395.224
	100,46%

	Vốn Điều lệ
	”
	1.840.000
	1.840.000
	0,00%

	Lợi nhuận sau thuế
	”
	250.000
	56.116
	345,51%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần
	%
	3,67
	1,65
	2,02

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn Điều lệ
	%
	13,59
	3,05
	10,54

	Cổ tức
	%
	9
	3
	6


Nguồn: TISCO
Ghi chú: Công ty Gang thép Thái Nguyên chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 01/07/2009
21.5 Kế hoạch khai thác

· Nguyên liệu trong nước:

· Quặng sắt: Nhu cầu quặng thiêu kết cho sản xuất 150.000 tấn gang lò cao mỗi năm ( từ năm 2013-2015) là 945.000 tấn/năm. Công suất của các dây chuyền thiêu kết ( hiện tại và của giai đoạn II)  đủ đáp ứng nhu cầu quặng thiêu kết cho sản xuất gang lò cao và lượng tồn kho năm trước chuyển sang  dự trữ cho năm sau;

· Than mỡ: Sản xuất ở mỏ than Phấn mễ cho những năm 2013-2015 đạt sản lượng 74.000 tấn than tuyển  khoảng 40% nhu cầu than mỡ cho lò luyện cốc hiện tại ( khoảng 12% nhu cầu than mỡ cho lò luyện cốc hiện tại và của giai đoạn II). Lượng than mỡ còn thiếu chủ yếu là nhập khẩu, thu mua hầu như không có. 

· Nhập khẩu cho Thiết bị hiện tại: 100.000 -120.000 tấn/năm.

· Nhập khẩu cho Thiết bị giai đoạn II : 400.000  tấn/năm.
Đa dạng hóa nguồn nguyên liệu nhập khẩu:

· Tìm kiếm thêm các đối tác nước ngoài có nguồn cung ổn định về than mỡ, cốc luyện kim, phôi thép và thép phế, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung chủ yếu từ Trung Quốc.

· Than mỡ và cốc luyện kim: Thêm nguồn cung từ SNG, Australia 

· Phôi thép: Chú trọng tìm đối tác từ Ấn Độ, Brazil, SNG

· Thép phế: Khu vực Trung Đông và châu Phi

Bảng Kế hoạch sản xuất TISCO giai đoạn 2010 - 2015

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Thép thỏi
	Tấn
	350
	540
	790
	910
	920
	920

	2
	Gang lò cao
	Tấn
	160
	399
	642
	750
	750
	750

	3
	Cốc luyện kim
	Tấn
	138
	243
	378
	438
	438
	438

	4
	Than mỡ
	Tấn
	 
	
	 
	
	
	

	5
	Than mỡ (đã qua tuyển) 
	Tấn
	126
	126
	126
	74
	74
	74

	 
	Quặng sắt sản xuất và mua ngoài
	Tấn
	756
	966
	1164
	1356
	1356
	1356

	6
	Thép phế
	Tấn
	250
	235
	260
	276
	282
	282


Nguồn: TISCO

21.6 Kế hoạch sản phẩm, thị trường
Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm

· Tập trung sản xuất đáp ứng đủ các chủng loại sản phẩm thép xây dựng, thép kết cấu, theo yêu cầu khách hàng như các loại thép thanh vằn, thép hình cỡ trung.

· Chú trọng phát triển sản xuất các loại thép chất lượng cao, thép hình cỡ lớn, thép chống lò, đường ray. Đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng.

Chiến lược thị trường hiệu quả

· Thị trường trọng điểm: Xác định thị trường Miền Bắc là thị trường tiêu thụ chính trong đó quan trọng nhất là thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tại khu vực này cần củng cố phát triển Chi nhánh Hà Nội, mở rộng các điểm bán hàng của chi nhánh sang tất cả các tỉnh giáp Hà Nội; Chú trọng phát triển tiêu thụ tại thị trường các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây bắc giữ vững và củng cố thị trường tiêu thụ ở khu vực này. 

· Thị trường cạnh tranh: Các chính sách phát triển thị trường cần chú trọng đến khu vực có tính cạnh tranh cao nhưng khả năng tiêu thụ tốt đó là khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá. Cần thành lập thêm các trung tâm phân phối tại khu vực Hưng Yên – Hải Dương, khu vực Nam Định – Ninh Bình có khả năng bao quát tiêu thụ cả khu vực. Các chính sách tiêu thụ ở khu vực này cần ưu đãi hơn về giá và linh hoạt về cơ chế để đảm bảo cạnh tranh.

· Thị trường miền Trung: Mở rộng địa bàn tiêu thụ, tăng thị phần tiêu thụ, chú trọng các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Đẩy mạnh phát triển tiêu thụ tại thị trường khu vực Nam trung bộ và Tây Nguyên. 

· Thị trường miền Nam: Tăng cường công tác thị trường, tìm kiếm khách hàng, mở rộng tiêu thụ thép hình tại các tỉnh lân cận Tp.HCM và đồng bằng sông Cửu Long.

· Thị trường xuất khẩu: Giữ vững mối quan hệ với các đối tác nước ngoài hiện có, phát triển thêm đối tác ở các quốc gia khác để tăng cường xuất khẩu thép.

21.7 Kế hoạch bán hàng

Đảm bảo tính hiệu quả của các kênh phân phối

Chi nhánh: 

· Đảm bảo tiêu thụ tối thiểu phần lớn sản lượng tiêu thụ toàn Công ty.

· Tập trung đối tượng khách hàng là các đơn vị trực tiếp xây dựng công trình, các đơn vị thương mại lớn, hạn chế bán nhỏ, lẻ.

· Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kho bãi ổn định, củng cố vị thế chi nhánh.

Đại lý:

· Bán theo giá quy định, hưởng hoa hồng theo sản lượng tiêu thụ. 

· Đối tượng thực hiện: khách hàng lớn, có hệ thống tiêu thụ riêng hoặc các trung tâm phân phối, chợ đầu mối, siêu thị vật liệu xây dựng tại các địa phương. 

· Dự kiến xây dựng ở một số địa bàn trung tâm vùng như sau:

Miền Bắc: Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La, Hải Dương, Nam Định hoặc Thái Bình

Miền Trung: Quảng Bình hoặc Quảng Trị, Quảng Ngãi hoặc Bình Định và khu vực Tây Nguyên.

Nhà phân phối:

· Xây dựng cơ chế, chính sách ổn định gắn quyền lợi lâu dài của khách hàng với Công ty trên cở sở bình đẳng với các kênh phân phối khác.

· Xây dựng tại mỗi tỉnh từ 1 – 2 nhà phân phối có tiềm lực, có khả năng bao quát, chi phối thị trường nhằm giảm bớt đầu mối quản lý.

Bán trực tiếp vào công trình:

· Xây dựng giá bán và cơ chế riêng phù hợp, ưu đãi đối với các đơn vị trực tiếp sử dụng thép để xây dựng, sản xuất; các đơn đặt hàng với số lượng lớn, hàng đặt theo quy cách riêng...

· Hình thức ưu đãi khác như:  thực hiện theo giá kỳ hạn, ưu đãi về thời gian trả chậm hoặc các ưu đãi khác phù hợp nhằm khuyến khích tiêu thụ cho đối tượng này. 

Xuất khẩu:

· Xây dựng giá xuất khẩu theo từng lô trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và mục tiêu phát triển thị trường xuất khẩu.

· Thị trường xuất khẩu chú trọng khu vực Đông Nam Á.

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

· Củng cố hệ thống cấp bán hàng nhanh chóng, thuận tiện: cấp bán hàng theo mã vạch, viết hoá đơn bằng phần mềm, đặt hàng và giao dịch mua bán thông qua website của công ty.

· Vận chuyển tiêu thụ theo yêu cầu khách hàng.

· Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng thép.

· Tăng cường các hình thức, dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Chính sách giá linh hoạt

· Nguyên tắc xác định giá bán trên cơ sở giá thị trường, mặt bằng thép TISCO để ở top giá cao so với thị trường tương ứng với uy tín thương hiệu và chất lượng đã được khẳng định. 

· Xây dựng giá bán riêng theo vùng trên cơ sở đảm bảo cạnh tranh. Giá xuất khẩu và giá bán cho các công trình lớn tính toán phù hợp với từng hợp đồng xuất khẩu, từng công trình cụ thể.

· Áp dụng giá kỳ hạn cho các hợp đồng xuất khẩu, các hợp đồng đặt hàng lớn trên cơ sở định giá cho sản lượng tăng thêm ngoài dự kiến.

· Thực hiện điều chỉnh giá bán đơn lẻ cho những thị trường nhạy cảm về giá, thị trường có mức độ cạnh tranh cao trong những thời điểm thị trường có biến động để nhằm mục tiêu chiếm lĩnh thị phần hoặc phát triển mạng lưới tiêu thụ.

· Giá bán thanh toán ngay được giảm trừ từ 1,2 đến 1,5 lần so với lãi suất ngân hàng. Giá bán cho đối tượng có bảo lãnh, ký quỹ giảm trừ bằng 50 đến 70% so với lãi suất ngân hàng. 
Chính sách tín dụng và chiết khấu cạnh tranh:

· Khách hàng ký quỹ được trả lãi suất tương đương với lãi vay ngân hàng, được mua hàng với giá ưu đãi tương đương như khách hàng có bảo lãnh ngân hàng.  

· Khách hàng mua trả sau có bảo lãnh thanh toán được thanh toán chậm 100% giá trị sau 30 ngày không tính lãi, nếu trả trước hạn được tính chiết khấu thanh toán theo lãi suất ngân hàng cùng thời điểm.

· Hàng cấp vào công trình có bảo lãnh thanh toán được ưu đãi về thời hạn thanh toán (dự kiến sau 45 ngày).

· Áp dụng chiết khấu theo sản lượng tiêu thụ hàng tháng, quý, năm. Mức chiết khấu tối thiểu bằng 1% giá trị hàng hoá.

· Áp dụng các cơ chế, chính sách riêng, ưu đãi đối với các công trình trực tiếp.

· Hỗ trợ vận tải, trợ giá cho những địa bàn, khu vực thị trường xa, mức độ cạnh tranh cao hoặc nhằm mục tiêu chiếm lĩnh thị trường.

Khẳng định vị thế một thương hiệu mạnh thông qua chiến lược marketing toàn diện

Chính sách chung: 

· Lựa chọn những hình thức quảng cáo phù hợp, có hiệu quả cao trong việc quảng bá hình ảnh sản phẩm và thương hiệu.

· Bổ sung thêm ngân sách cho quảng cáo hàng năm, nâng tổng mức chi phí quảng cáo hàng năm bằng ~ 1% doanh thu.

· Một số hình thức chính:

· Quảng cáo trên truyền hình

· Quảng cáo biến tấm lớn tại những trung tâm, trục đường chính

· Quảng cáo trên các phương tiện giao thông, báo, website

· Tham gia hội chợ chuyên ngành

· Tài trợ những chương trình lớn, quan trọng của đất nước

· Phát hành những ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác bán hàng và quảng bá

· Tổ chức hội nghị khách hàng với quy mô lớn

· Làm việc với sở ban ngành của các tỉnh trong thị trường phân phối

Chính sách đối với từng kênh phân phối:

Hệ thống chi nhánh:

· Trang bị miễn phí biển hiệu cho hệ thống khách hàng của chi nhánh (theo đề nghị của khách hàng).

· Hỗ trợ tài liệu ấn phẩm phục vụ công tác bán hàng của khách hàng như: Phiếu bán lẻ, Tài liệu tiêu chuẩn, Hồ sơ đấu thầu công trình...

· Phát sóng quảng cáo trên truyền hình địa phương thuộc địa bàn chi nhánh vào những thời điểm thích hợp như: dịp tết, những ngày lễ lớn...

· Hỗ trợ kinh phí nhằm tăng cường mối quan hệ của chi nhánh với các cơ quan sở ban ngành địa phương.

· Tham gia hội chợ chuyên ngành tại một số địa bàn đặt chi nhánh: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng.

· Một số hình thức khác phù hợp từng thời điểm.

Đại lý:

· Trang bị miễn phí biển hiệu cho hệ thống khách hàng của đại lý.

· Hỗ trợ tài liệu ấn phẩm phục vụ công tác bán hàng của khách hàng như: Phiếu bán lẻ, Tài liệu tiêu chuẩn, Hồ sơ đấu thầu công trình...

Nhà phân phối:

· Trang bị miễn phí biển hiệu.

· Hỗ trợ tài liệu ấn phẩm phục vụ công tác bán hàng như: Phiếu bán lẻ, Tài liệu tiêu chuẩn, Hồ sơ đấu thầu công trình...

· Phát sóng quảng cáo trên truyền hình địa phương trong đó có nêu tên các nhà phân phối chính thức của TISCO tại địa phương đó.

Công trình:

· Thường xuyên gửi các ấn phẩm, tài liệu liên quan, thư thăm hỏi, chào hàng...

· Đặt biển khẳng định nhà cung cấp vật liệu xây dựng cho công trình.

· Hỗ trợ một phần trang bị bảo hộ lao động...

Xuất khẩu:

· Cung cấp thông tin, tài liệu cho các Đại sứ quán, tham tán thương mại tại các thị trường xuất khẩu mục tiêu, tiềm năng.

· Tham gia hội chợ chuyên ngành tại nước cần xuất khẩu.

· Đăng bạ trên những danh bạ xuất khẩu.

· Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại các nước xuất khẩu... 

21.8 Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua

Bảng Kế hoạch Đầu tư giai đoạn 2010 – 2015 được Hội đồng quản trị TISCO thông qua như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

	Khoản mục
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Tổng vốn đầu tư 
	59.470
	331.950
	27.000
	386.300
	41.000
	30.000


Nguồn: TISCO

Trong đó, phải kể đến các dự án:

Đầu tư chiều sâu cho nhà máy cán thép Lưu xá trị giá 121,8 tỷ đồng, đầu tư khai thác theo công nghệ hầm lò của mỏ than Phấn Mễ trị giá 150 tỷ, đầu tư mỏ sắt Trại Cau, hệ thống tuyển quặng nghèo của Mỏ Tiến Bộ với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. 

22.1 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức ĐKGD
Không có 
23.1 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty
Không có
V CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

24 Loại chứng khoán

· Loại chứng khoán đăng ký giao dịch: cổ phiếu phổ thông

25 Mệnh giá

· Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

26 Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch
Công ty thực hiện đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu phổ thông của Công ty là 184.000.000,00 cổ phiếu, cụ thể như sau:

· Số lượng cổ phiếu của Công ty: 

184.000.000,00 cổ phiếu

· Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch

184.000.000,00 cổ phiếu

27 Phương pháp tính giá

Giá niêm yết dự kiến sẽ được căn cứ trên cơ sở giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009 của TISCO cụ thể như sau:
Giá trị sổ sách một cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng) của TISCO tại thời điểm 31/12/2009 được tính như sau:
	Giá trị sổ sách =
	Nguồn vốn chủ sở hữu – nguồn kinh phí và các quỹ khác
	=
	1.943.377.439.734
	= 10.561 đồng/cổ phần

	
	Số cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ
	
	184.000.000 
	


Giá trị sổ sách một cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng) của TISCO, tại thời điểm 30/09/2010 được tính như sau:
	Giá trị sổ sách =
	Nguồn vốn chủ sở hữu – nguồn kinh phí và các quỹ khác
	=
	1.917.929.342.123
	= 10.423 đồng/cổ phần

	
	Số cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ
	
	184.000.000 
	


28 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Điều lệ Công ty không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài đối với cổ phần Công ty. Tuy nhiên, theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2009, có hiệu lực từ 1/6/2009, nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của Công ty.
Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tại 30/09/2010, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0% vốn điều lệ của Công ty.

29 Các loại thuế có liên quan

Công ty hiện đang thực hiện nộp các loại thuế sau:

· Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế suất cụ thể là 25%;
· Thuế giá trị gia tăng: Công ty thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Thuế suất phải nộp tùy từng loại sản phẩm nhưng cụ thể như sau: 0%, 5%, 10% và không thuộc diện nộp thuế;
· Ngoài ra, Công ty còn phải nộp thuế đất và thuế thu nhập cá nhân.

· Các loại thuế khác như thuế môn bài, thuế trước bạ…Công ty thực hiện nộp theo các quy định hiện hành có liên quan.

VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

Tổ chức Kiểm toán: 

· Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán 
· Trụ sở chính: 
Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà nội
· Điện thoại: 
(04) 38241990 
Fax: 04- 38253973
Tổ chức tư vấn ĐKGD và cam kết hỗ trợ: 

· Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

· Trụ sở chính: Số 18 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

· Điện thoại: (04) 62626999
Fax:
(04) 62782688

VII PHỤ LỤC 

30 Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

31 Phụ lục II: Điều lệ công ty

32 Phụ lục III: Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu và các tài liệu có liên quan

33 Phụ lục IV: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và báo cáo 09 tháng năm 2010
Thái Nguyên ngày                tháng            năm 2010

	CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN VĂN KHÂM
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GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUANG BẢO
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KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐỒ XUÂN HÒA
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TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

HOÀNG DANH SƠN
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Tổ chức tư vấn: Công ty CPCK Bản Việt

   
Trang 10/55

